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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/2024/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 thảng 01 nàm 2024 

THÔNG TƯ 
Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính 

Cản cứ Luật Thống kê ngày 23 thảng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bỗ sung 
một sô điêu và Phụ lục Danh mục chi tiêu thong kê quoc gia của Luật Thống kê 
ngày 12 tháng 11 năm 2021; 

Cản cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 thảng 7 năm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết vờ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống 
kê; 

Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19 thủng 7 năm 2017 của Chỉnh phủ 
quy định cơ câu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thong tô chức thong kê tập trung 
và thông kê bộ, cơ quan ngang bộ; 

Cản cứ Nghị định sổ 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng II nảm 2022 của 
Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thong kê thuộc hệ thong chi tiêu thong kê 
quôc gia và quy trình biên soạn chi tiêu tổng sản phẩm trong nước, chi tiêu tổng 
sản phảm trên địa bàn tinh, thành phô trực thuộc trung ương; 

Cản cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 thảng 4 năm 2023 cùa 
Chính phủ quy định chức nàng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đê nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính; 

Bộ trường Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định Hệ thông chi tiêu 
thống kê ngành Tài chính. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định Hệ thống chi tiêu thống kê ngành Tài chính. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau: 

1. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính. 

2. Sở Tài chính các tinh, thành phố trực thuộc trung ương. 

3. Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hệ thống chỉ tiêu thông kê 
ngành Tài chính. 



2 

Điều 3. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính 

1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính là tập họp các chỉ tiêu thống kê 
phản ánh tình hình, kết quả hoạt động chủ yếu của ngành Tài chính và các đặc điềm 
cơ bản của đối tượng quản lý của ngành Tài chính nhàm phục vụ công tác chỉ đạo 
điêu hành của ngành Tài chính và các cơ quan Nhà nước; công tác đánh giá, dự báo 
tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triền các lĩnh vực quản lý của 
ngành Tài chính; đáp ứng nhu cầu trao đồi, chia sẻ thông tin thống kê tài chính theo 
quy định của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn Luật Thống kê. 

2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính bao gồm: 

a) Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính quy định tại Phụ lục I ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

b) Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính quy định tại Phụ lục II ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính): 

a) Chủ trì tổng hợp thông tin thống kê được quy định trong Hệ thống chỉ 
tiêu thống kê ngành Tài chính; 

b) Thực hiện phổ biến thông tin thống kê tài chính theo đúng quy định tại 
Điều 49 Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015, Nghị 
định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và các quy định về 
chế độ bảo mật thông tin của ngành Tài chính; 

c) Chủ trì xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công 
tác thu thập, tổng hợp, lưu trữ, khai thác thông tin từ hệ thống chỉ tiêu thống kê 
ngành Tài chính; 

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đồi, bồ sung Hệ thống chi tiêu thống kê ngành Tài chính phù hợp với 
tình hình thực tế, phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ 
quốc tế; 

đ) Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tình hình và báo cáo kết quả thực 
hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính. 

2. Các đơn vị liên quan theo phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm: 

a) Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tố chức triển khai thu thập, 
tổng hợp các chỉ tiêu được phân công trong Hệ thống chỉ tiêu thông kê ngành 
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Tài chính theo quy định; 

b) Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thu thập, 
tổng hợp và tham mưu cho ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chỉ đạo các Sở, Ban, ngành địa phương cung cấp thông tin đề thu thập, 
tồng hợp các chỉ tiêu thống kê được phân công trong Hệ thống chỉ tiêu thông kê 
ngành Tài chính theo quy định; 

c) Tồ chức thực hiện phát triền, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thu 
thập, tồng hợp, lun trữ, khai thác thông tin đối với hệ thống chỉ tiêu thống kê 
thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; đảm bảo tính kết nối, liên thông, chia sẻ, tích 
hợp thông tin, dừ liệu với Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính, các hệ 
thống thông tin tác nghiệp và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của đom vị. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2024. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31 tháng 7 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê 
ngành Tài chính. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị cơ quan, 
đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đề nghiên cứu, xem xét sửa đồi, bô sung 
cho phù họp./. V 

Nơi nhận: KT. BÔ TRƯỞNG 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Ọuốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phù; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 
- HĐND, UBND các tinh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Tổng cục Thống kè; 
- Sờ Tài chính các tinh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 
- Công báo; 
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
-Lưu: VT,THTKế(/50b 



Phụ lục I 
DANH MỤC CHỈ TIÊU THONG KÊ NGÀNH TÀI CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2024/TT- BTC 
ngày Ị8 tháng 01 năm 2024 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

STT Mã sổ 
Mã số* 

CTTKQG 
Nhóm, tên chỉ tiêu 

01. Ngân sách nhà nước 

1 0101 0601 Thu ngân sách nhà nước và cơ cấu thu 

2 0102 0604 Chi ngân sách nhà nước và cơ cấu chi 

3 0103 0606 Bội chi ngân sách nhà nước 

4 0104 Chi trả nợ gốc 

5 0105 Tồng mức vay của ngân sách nhà nước 

6 0106 Chi ngằn sách trung ương 

7 0107 
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương và cơ cấu thu 

8 0108 
Chi ngân sách tinh, thành phố trực thuộc trung ương 
và cơ cấu chi 

9 0109 Bội chi/Ket dư ngân sách địa phương cấp tinh 

10 0110 Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương 

11 0111 Tồng mức vay của ngân sách địa phương 

12 0112 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 

13 0113 0602 
Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước so với tổng sản phầm 
trong nước 

14 0114 0605 
Tý lệ chi ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm 
trong nước 

15 0115 0607 
Tỷ ]ệ bội chi ngân sách nhà nước so với tồng sản 
phẩm trong nước 
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STT Mã số 
Mã số* 

CTTKQG 
Nhóm, tên chỉ tiêu 

16 0116 0603 
Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với tổng sản phẩm trong 
nước 

02. Quản lý ngân quỹ nhà nước 

17 0201 Thu, chi ngân quỹ nhà nước 

18 0202 
Sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi/Xử lý 
ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt 

03. Nợ công 

19 0301 Vay và trả nợ công 

20 0302 Vay và trả nợ của Chính phủ 

21 0303 Vay và trả nợ được Chính phủ bảo lãnh 

22 0304 Vay vả trà nợ cùa Chính quyền âịa phương 

23 0305 Vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp 

24 0306 Vay và trả nợ nước ngoài của quốc gia 

25 0307 Dư nợ công so với tổng sản phẩm trong nước 

26 0308 Dự nợ Chính phủ so với tổng sản phầm trong nưóc 

27 0309 
Dự nợ nước ngoài của quốc gia so với tổng sản 
phẩm trong nước 

28 0310 
Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài quốc gia so với tồng 
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 

04. Dự trữ quốc gia 

29 0401 Hình thành nguồn lực dự trữ quổc gia 

30 0402 Nhập hàng dự trữ quốc gia 

31 0403 Xuất hàng dự trữ quốc gia 
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STT Mã số 
Mã số* 

CTTKQG 
Nhóm, ten chỉ tiêu 

32 0404 Tồn hàng dự trữ quốc gia 

05. Chứng khoán 

33 0501 Chỉ số chứng khoán 

34 0502 0718 Giá trị vốn hoá thị trường cổ phiếu 

35 0503 Khói lượng và giá trị chứng khoán giao dịch 

36 0504 Khối lượng và giá trị chứng khoán niêm yết và đăng 
ký giao dịch 

37 0505 Số loại chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch 

38 0506 Chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch mới và 
hủy niêm yet/đăng ký giao dịch 

39 0507 Số lượng công ty chứng khoán có giấy phép hoạt 
động 

40 0508 Hoạt động đấu thầu trái phiếu 

41 0509 Hoạt động đấu giá cồ phần 

42 0510 So tài khoản cùa nhà đẩu tư trên thị trường chứng 
khoán 

43 05 11  Tinh hình mở/đóng tài khoản của nhà đầu tư 

44 0512  Hoạt động lưu ký chứng khoán 

45 0513  Giao dịch trái phiếu Chính phủ 

46 051 4  Công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán 

47 051 5  0721 
Giá trị huy động vón qua phát hành cổ phiếu trên thị 

trường chứng khoán 

48 0516  Khối ỉượng và giá trị chứng khoán phái sinh giao 



4 

STT Mã số 
Mã số* 

CTTKQG 

1 
Nhóm, tên chí tiêu 

dịch 

49 0517 0719 
Tỷ lệ vốn hóa thị trường cồ phiếu so với tổng sản 
phẩm trong nước 

50 0518 0720 Tốc độ tăng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu 

06. Quản lý trái phiếu 

51 060] Ke hoạch phát hành trái phiếu 

52 0602 Ket quả phát hành trái phiếu 

53 0603 Thanh toán trái phiếu 

54 0604 
Mua lại, hoán đổi trái phiếu chính quyền địa 
phương 

55 0605 0722 
Quy mô thị trường trái phiếu so với tổng sàn phẩm 
trong nước 

56 0606 0723 Tốc độ tăng quy mô thị trường trái phiếu 

57 0607 0724 Tổng giá trị phát hành trái phiếu 

07. Kinh doanh Bảo hiểm 

58 0701 Doanh thu phí bảo hiểm 

59 0702 Chi bồi thường vả trả tiền bảo hiổm 

60 0703 Tồng tài sản 

61 0704 Vốn chủ sở hữu 

62 0705 Trích lập dự phòng nghiệp vụ 

63 0706 Hoạt động đầu tư 

64 0707 Khả năng thanh toán 
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STT Mã số 
Mã số* 

CTTKQG 
Nhóm, tên chỉ ticu 

08. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

65 0801 Xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại 

66 0802 Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa chịu thuế 

67 0803 
Mức độ tự do hóa đối với thuế nhập khấu theo các 
Hiệp định thương mại 

68 0804 Thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu 

09. Quản lý giá 

69 0901 Giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá 

70 0902 
Giá thị trường hảng hóa, dịch vụ thuộc danh mục 
báo cáo giá thị trường 

71 0903 
Số lượng doanh nghiệp thẳm định giá được cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm 
định giá 

72 0904 Số doanh nghiệp đăng ký, kê khai giá 

73 0905 
Trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ 
Bình ồn giá 

10. Tài sản công 

74 1001 Tài sản công 

11. Thuế nội địa 

1LL Nhóm chỉ tiêu thắng kê số hrợng người nộp 
thuế 

75 1101 
Số lượng người nộp thuế đang tạm ngừng hoạt 
động, kinh doanh tại thời điểm thống kê 

76 1102 Số lượng người nộp thuế đã ngừng hoạt động tại 
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STT Mã số 
Mã số* 

CTTKQG 
Nhóm, ten chỉ tiêu 

thời điềm thống kê 

77 1103 
Số lượng người nộp thuế đang hoạt động tại thời 
điểm thống kê 

77.2. Nhỏm chỉ tiêu thống kê tình trạng hoạt động 
của doanh nghiệp 

78 1104 
Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong kỳ 
thống kê 

79 1105 
Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tại thời 
điểm thống kê 

80 1106 
Số lượng doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh trong 
kỳ thống kê 

81 1107 
Số lượng doanh nghiệp khôi phục kinh doanh trong 
kỳ thống ke 

82 1108 
Số lượng doanh nghiệp chấm dứt kình doanh trong 
kỳ thống kê 

11.3. Nhóm chỉ tiêu thống kê về tình hình và kết 
quả kinh doanh của doanh nghiệp đang hoạt động 

yy.5.7ề Nhóm chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình 
kỉnh doanh trong năm của doanh nghiệp đang hoạt 
động 

83 1109 
Tồng doanh thu thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, 
dịch vụ bán ra 

84 1110 
Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động có phát sinh 
mua bán hàng hóa, dịch vụ 

85 1111 
Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động có phát sinh 
doanh thu thuế giá trị gia tăng bán ra 

ỉ ỉ .3.2. Nhóm chỉ tiêu thong kê phản ảnh kết quả 
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STT Mã số 
Mã số* 

CTTKQG 
Nhóm, tên chi' tiêu 

kỉnh doanh cả năm của doanh nghiệp đang hoạt 
động 

86 1112 Tổng doanh thu của doanh nghiệp đang hoạt động 

87 1113 Tong chi phí của doanh nghiệp đang hoạt động 

88 1114 
Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động có hoạt 
động kinh doanh 

89 1115 
Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động phát sinh 
doanh thu 1 

i 

90 1116 
'long số lãi kế toán trước thuế thu nhập doanh 
nghiệp của doanh nghiệp đang hoạt động 

91 1117 
Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động phát sinh lãi 
ke toán trước thuế 

92 1118 
Tổng số lỗ kế toán của doanh nghiệp dang hoạt 
động 

93 1119 Số doanh nghiệp đang hoạt động kê khai lỗ 

94 1120 
Số doanh nghiệp đang hoạt động không phát sinh 
lãi, lỗ ke toán trước thuế 

lì.4, Nhóm chỉ tiêu thống kê về nghĩa vụ thuế của 
doanh ngiùệp 

95 1121 
Tổng sổ thuế phải nộp của một số sắc thuế lớn do 
doanh nghiệp đang hoạt động kê khai 

96 1122 
Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động có khai thuế 
phải nộp một số sắc thuế lứn 

97 1123 
Tồng số nộp ngân sách nhà nước một số sắc thuế 
lớn của doanh nghiệp đang hoạt động 

98 1124 Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động đã nộp một 
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STT Mã số 
Mã số* 

CTTKQG 
Nhóm, tên chỉ tiêu 

số sẳc thuế lớn 

99 1125 
Số ỉượng doanh nghiệp đang hoạt động đã khai một 
số sác thuế lớn 

//.5. Nhóm chỉ tiêu thống kê về tình hình tuân 
thủ phảp luật về thuế của doanh nghiệp 

100 1126 
Tổng số doanh nghiệp bị xừ phạt vi phạm hành 
chính về thuế do cơ quan thuế ban hành quyết định 

101 1127 
Tồng tiền phạt vi phạm hành chính về Thuế do cơ 
quan thuế ban hành quyết định 

102 1128 
Số lượng doanh nghiệp khai thiếu thuế, phí, ]ệ phí 
do cơ quan thuế phát hiện qua tranh tra, kiểm tra 

103 1129 
Tống tiền thuế, phí, lệ phí doanh nghiệp khai thiếu 
do cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 
thuế 

104 1130 
Số lượng doanh nghiệp bị thu hồi hoàn thuế đo cơ 
quan thuế phát hiện qua thanh ưa, kiểm tra sau hoàn 
thuế 

105 1131 
Tổng tiền thuế bị thu hồi hoàn thuế do cơ quan thuế 
phát hiện qua thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế 

106 1132 
Tồng số tiền táng thêm được phát hiện qua thanh 
tra, kiếm tra 

107 1133 
Tồng số tiền thuế nợ của doanh nghiệp do cơ quan 
thuế quàn lý 

108 1134 
Số lượng doanh nghiệp có tiền thuế nợ ngân sách 
nhà nước do cơ quan thuế quản lý 

i/.ố. Nhóm chỉ tiêu tễtống kê về hoàn thuế GTGT 
và ưu đãi, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 



9 

STT Mã số 
Mã số* 

CTTKQG 
Nhóm, tên chỉ tiêu 

của doanh nghiệp 

109 1135  
Số doanh nghiệp đã được giải quyết hoàn thuế theo 
Luật thuế Giá trị gia tăng 

110  1136  
Số lượng hồ sơ đã giải quyết hoàn thuế theo Luật 
thuế Giá trị gia tăng 

111  11 37  
1 

Tồng số tiền hoàn thuế theo Luật thuế Giá trị gia 
tăng 

112  1138  

1 
I 

1 f f 
SÓ lượng doanh nghiệp cỏ thu nhập được miễn thuế 
Tha nhập doanh nghiệp 

113  1139  
Tồng só thu nhập được miễn thuế Thu nhập doanh 
nghiệp 

114  1140  
Số lượng doanh nghiệp được hưởng ưư đãi thuế 
Thu nhập doanh nghiệp 

115  1141  
Số lượng doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế 
Thu nhập doanh nghiệp về thuế suất 

116  1142  
Tồng số thuế Thu nhập doanh nghiệp chênh lệch do 
áp dụng mức thuế suất ưu đãi mà doanh nghiệp kê 
khai trên hồ sơ quyết toán nãm 

117  1143  
Số lượng doanh nghiệp có chuyển lỗ trong năm 
quyết toán 

118  114 4  Tồng số lỗ được chuyển trong năm quyết toán 

1 19  1 145  
Số lượng doanh nghiệp được miễn, giảm thuế thu 
nhập doanh nghiệp 

120 ỉ 146 
Tồng số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, 
giảm 

121  114 7  
Số lượng doanh nghiệp có trích lập quỹ khoa học 
công nghệ trong năm quyết toán 
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STT Mã số 
Mã số* 

CTTKQG 
Nhỏm, tên chỉ tiêu 

122 1148 
Tổng số tiền mà doanh nghiệp trích lập quỹ khoa 
học công nghệ trong năm quyết toán 

12. Đơn vị có quan hệ vứi ngân sách 

123 1201 
Số lượng mã số đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng 
ngân sách nhà nước 

124 1202 Số lượng mã số dự án đầu tư 

13. Đon vị sự nghiệp công 

125 1301 
Ket quả thực hiộn cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị 
sự nghiệp công ỉập 

14. Doanh nghiệp có vốn nhà nước 

126 1401 
Tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp nhà nước/có vốn nhà nước 

127 1402 Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 

15. Quỹ tài chính nhà nưóc ngoài ngân sách 

128 1501 

Tình hinh thực hiện Kê hoạch tài chính của các quỹ 
tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Trung ương 
quản lý. 

16. Xổ số, đặt cược, casino, trò choi điện tử có 
thưỏìig 

129 1601 1 
Tình hình hoạt động kinh doanh xổ số 

130 1602 1 
i 

Tình hình hoạt động kinh doanh đặt cược 

J 31 1603 i 
Tinh hình hoạt động kinh doanh casino 

132 1604 
Tình hình hoạt động kinh doanh trò chơi điộn tử có 
thưởng 
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STT Mã số 
Mã số* 

CTTKQG 
Nhóm, tên chỉ tiêu 

17. Vốn đầu tư công 

133  1701 
Phân bồ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 
nguồn ngân sách nhà nước 

134 1702 
Quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách 
nhà nước 

Ghi chủ: 
1. (*) Mã số CTTKQG là Mà số Chi íiêu thống kệ quốc gia phân công cho Bộ Tài chính 

chủ trì thực hiện. 
2. Các chỉ tiêu: 
- (Mã số 0301) Vay và trả nợ công; (Mã số 0302) Vay và trà nợ của Chính phủ; (Mã số 

0306) Vay và trà nợ nước ngoài của quốc gia thực hiện theo quy định tại Thông tư này đồng 
thòi để thu thập, tồng hợp, biên soạn các mã chi tiêu thống kê quốc gia tương ứng là 0610; 
0608; 0609. 

- (Mã số 0801) Xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại thực hiện theo quy định tại 
Thông tư này dồng thời để thu thập, tảng hợp, biên soạn các mã chi tiêu thống kê quốc gia 
tương ứngJà 1006; ] 007; 1008. 

- (Mã số 0701) Doanh thu phí bảo hiểm; (Mã số 0702) Chi bồi thường và trà tiền bào 
hiểm thực hiện theo quy định tại Thông tư này đồng thời để thu thập, tổng hợp, biên soạn mã 
chi tiêu thống ke quốc gia là 0712. 



Phụ lục II 

NỘI DUNG CHỈ TIÊU THÓNG KÊ NGÀNH TÀI CHỈNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2024/TT-BTC 
ngày 18 tháng Oỉ năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

01. NHÓM CHỈ TIÊU THÓNG KÊ VÈ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Khái niệm chung: 

- Ngân sách nhà nước (NSNN) là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được 
dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

- Ngân sách trung ương (NSTW) là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp 
cho cấp trung ương hưởng và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi 
của cấp trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

- Ngân sách địa phương (NSĐP) là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp 
cho cấp địa phương hưởng, thu bồ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa 
phương và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp địa phương 
theo quy định của Luậí Ngân sách nhà nước. 

0101. Thu ngân sách nhà nước và cơ cấu thu 

1. Khái niệm, phương pháp ỉính.ệ 

a) Thu ngân sách nhà nước gồm: 

- Toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí; 

- Toàn bộ các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực 
hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phí thu từ 
các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực 
hiện nộp ngần sách nhà nước theo quy định của pháp luật; 

- Các khoản viện trợ không hoàn lại cùa Chính phủ các nước, các tổ chức, cá 
nhân ở ngoài nước cho Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương; 

- Các khoán thu khác theo quy định của pháp ỉuật. 

b) Ca cấu thu ngân sách nhà nước phản ánh tỷ trọng từng khoản thu trong tổng 
thu ngân sách nhà nước. 

Công thức tính: 
Tỷ trọng mỗi khoản thu Thu ngân sách nhà nước 
ngân sách nhà nước theo _ theo từng loại phân tố x IQQ 

từng loại phân tồ (%) Tông thu ngân sách nhà nước 

2. Phân tổ chủ yếu: 
2.1. Kỳ tháng: Các khoản thu chủ yếu (thu nội địa, thu từ dầu thô, thu cân đối từ 

hoạt động xuất nhập khấu, thu viện trợ); 

2.2. Kỳ quý, năm: 

- Các khoản thu chủ ycu (thu nội địa, thu từ dầu thô, thu cân đối từ hoạt động 
xuất nhập khẩu, thu viện trợ); 



2 

- Sắc thuế. 

3. Kỳ công bố: Tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chc độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nbỉệm thu thập, tổng họp: Vụ Ngân sách nhà nước. 

0Ỉ02. Chỉ ngân sách nhà nước và co* cấu chỉ 

1. Khái niệm, phương pháp tính: 

a) Chi ngân sách nhà nước gồm: 

- Chi đầu tư phát triển; 

- Chi dự trữ quốc gia; 

- Chi thường xuyên; 

- Chi trả nợ lãi; 

- Chi viện trợ; 

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. 

b) Cơ cấu chi ngân sách nhà nước phản ánh tỷ irọng từng khoản chi trong tồng 
chi ngân sách nhà nước. 

_ Chi ngân sách nhà nước 
Tỷ trọng môi khoản chi theo từng loại phân tổ 

ngân sách nhà nước theo = X 100 
từng loại phân íổ (%) Tồng chi ngân sách nhà nước 

2. Phân tố chủ yếu; 

2.1. Kỳ tháng: Các khoản chi chủ yếu (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, 
chi trà nợ lãi,...). 

2.2. Kỳ quý, năm: 

- Các khoản chi chủ yếu (chi đầu tư phát triển, chỉ thường xuyên, chi trả nợ 
lãi,...); 

- Bộ, ngành. 

3. Kỳ công bố: Tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm. Riêng phân tồ theo bộ, 
ngành công bố theo kỳ năm. 

4. Nguồn dử liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đom vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Vụ Ngân sách nhà nước. 

0103. Bội chi ngân sách nhà mrớc 

1. Khái niệm: 
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- Bội chi ngân sách nhà nước bao gồm bội chi ngân sách trung ương và bội chi 
ngân sách địa phương cấp tỉnh. Bội chi ngân sách trung ương được xác định băng 
chênh lệch lớn hơn giữa tông chi ngân sách trung ương không bao ệôm chi trả nợ gôc 
và tông thu ngân sách trung ương. Bội chi ngân sách địa phương câp tinh là tông hợp 
bội chi ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương, dược xác định bàng chênh lệch lớn 
hơn giữa tổng chi ngân sách cấp tỉnh không bao gồm chi ưả nợ gốc và tồng thu ngân 
sách cấp tinh của từng địa phương. 

2. Phần tổ chủ yếu; 

- Bội chi ngân sách trung ương; 

- Bội chi ngân sách địa phương. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kẽ ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Vụ Ngân sách nhà nước. 

0104. Chi trả nợ gốc 

1. Khái niệm: 

Chi trả nợ là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để trà các khoản nợ đến hạn phải 
trả, bao gồm khoản gốc, lãi, phí và chi phí khác phát sinh từ việc vay. 

2. Phân tổ chủ yếu: 

- Chi trả nợ gốc NSTW; 

- Chi trả nợ gốc NSĐP. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng họp: Vụ Ngân sách nhà nước. 

0105. Tồng mức vay của NSNN 

lễ Khái niệm: 
Tồng mức vay của ngân sách nhà nước bao gồm vay bù đắp bội chi và vay để trả 

nợ gốc 

2. Phân tổ chủ yếu: 

- Vay dể bù đắp bội chi; 

- Vay để trả nợ gốc. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kc ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họrp: Vụ Ngân sách nhà nước. 
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0106. Chi ngân sách ỉrung ương 

1. Khái niệm; 

Nhiệm vụ chi cùa ngân sách trung ương gồm: 

(1) Chi đầu tư phát triển; 

(2) Chi dự trữ quốc gia; 

(3) Chi thường xuyẽn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
cơ quan khác ở trung ương được phân cấp trong các lĩnh vực; 

(4) Chi trả lãi, phí và chi phí phát sinh khác từ các khoản vay của Chính phủ; 

(5) Chi viện trợ; 

(6) Chi cho vay theo quy định của pháp luật; 

(7) Chi bồ sung quỹ dự trừ tài chính trung ương; 

(8) Chi chuyền nguồn của ngân sách trung ương sang năm sau; 

(9) Chi bồ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiôu cho ngân sách địa 
phương. 

2. Phân tổ chủ yếu: 

- Lĩnh vực chi; 

- Bộ, ngành. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn dữ liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp: Vụ Ngân sách nhà nước. 

0107. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương và cơ cấu thu 

lẵ Khái niệm: 

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương gồm: 

- Toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí; 

- Toàn bộ các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước địa 
phương thực hiện, trường họp được khoán chi phí hoạt động thì được khâu trừ; cảc 
khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp 
nhà nước thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; 

- Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tồ chức, cá 
nhân ờ ngoài nước trực tiép cho chính quyền địa phương; 

- Các khoản thu khác theo quy định cùa pháp luật. 
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b) Cơ cấu thu ngân sách nhà nước phản ánh tỷ trọng từng khoản thu trong tồng 
thu ngân sách nhà nước. 

Công thức tính: 
Tỷ trọng mồi khoản Thu NSNN theo từng loại phân tô 

thu NSNN thẹo từng = Tổng thu NSNN trên đia bàn x 100 

loại phân tả (%) B 

2. Phân tổ chủ yếu: Các khoản thu chủ yếu (thu nội địa, thu từ dầu thô, thu từ 
hoạt động xuất nhập khẩu và thu viện trợ). 

3. Kỳ công bố: Quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm. 

4. Nguồn số liệu: 

- Báo cáo thu ngân sách quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm của tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 

- Dữ liệu hành chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp: Sở Tài chính tinh/thành phố 
trực thuộc Trung ương. 

0108. Chi ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ cấu chi 

lẳ Khái niệm, phưtmg pháp tính: 

a) Chỉ ngân sách tinh, thành phố trực thuộc Trung ương là toàn bộ các khoản chi 
ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
thực hiện trong một khoảng thời gian nhât định do cơ quan nhà nước có thâm quyên 
quyết định đê bảo đâm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, bao gôm: Chi 
đầu tư phát triển; chi thường xuyên; chi trà nợ lãi các khoản do chính quyền địa 
phương vay; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính của cáp tỉnh và các khoản chi khác theo 
quy định của pháp luật. 

b) Cơ cấu chi ngân sách phản ánh tý trọng từng khoản chi trong tồng chi 
ngân sách 

1 ỷ trọng môi khoản chi Chi ngân sách theo từng loại phân íồ _ 
ngân sách theo từng loại = Tông chi ngân sách tinh* thàrih phô x 100 

Phân ,ô (%) trực thuộc Trung ưmig 

2. Phân tổ chủ yếu: Các khoản chi chủ yếu (chi đầu tư phát triển, chi thường 
xuycn, chi trả nợ lãi). 

3. Kỳ công bố: Quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm. 

4. Nguồn số liệu: 
- Báo cáo chi ngân sách quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm của tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

- Dừ liệu hành chính. 
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5. Đon vị chịu írách nhiệm thu thập, tổng hợp: Sở Tài chính tỉnh/thành phố 
trực thuộc Trung ương. 

0Ỉ09. Bội chi/Kết dư ngân sách địa phưong cấp tỉnh 

Chi tiêu này bao gồm số liệu dự toán, chấp hành, quyết toán. 

1. Khái niệm: 

- Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh là tổng hợp bội chi ngân sách cấp tỉnh 
cùa từng địa phương, được xác định bằng chênh lộch lớn hơn giữa tồng chi ngân sách 
cấp tinh không bao gồm chi trả nợ gốc và tồng thu ngân sách cấp tình cùa từng địa 
phương. 

- Bội thu ngân sách địa phương cấp tỉnh được xác định bằng chênh lệch lớn hơn 
giừa tông dự toán thu ngân sách cấp tỉnh và tông dự toán chi ngân sách câp tỉnh của 
từng địa phương trong một năm ngân sách. 

- Két dư ngân sách là chênh lệch lớn hơn giữa tổng số thu ngân sách so với tồng 
số chi ngân sách của từng cấp ngân sách sau khi két thúc năm ngân sách. 

2. Kỳ công bố: Năm. 

3. Nguồn số liệu: Chế dộ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

4. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Sở Tài chính tinh/thành phố 
trực thuộc Trung ương. 

0110. Chi trả nọ* gốc của ngân sách địa phương 

Chỉ tiêu này bao gồm số liệu dự toán, chấp hành, quyết toán. 

1. Khái niệm, phuong pháp tính: 

- Chi trả nợ gốc của NSĐP là khoán chi để trả các khoản nợ gốc đến hạn phải trả 
thuộc nghĩa vụ của NSĐP cấp tỉnh. Các khoản chi trả nợ gốc được hạch toán giảm sô 
dư nợ của NSĐP, không hạch toán vào chi NSĐP; 

- Nguồn chi trả nợ gốc của NSĐP, gồm: 

+ Số vay để trả nợ gốc được Hội đòng nhân dân cấp tinh quyết định hàng năm; 

+ Bội thu ngân sách địa phương cấp tỉnh được xác định bằng chênh lệch lớn hơn 
giữa tổng đự toán thu ngân sách câp tinh và tông dự toán chi ngân sách câp tĩnh của 
từng dịa phương trong một năm ngân sách; 

T Kết dư ngân sách cấp tỉnh theo quy dịnh tại khoản 1 Điều 72 Luật Ngân sách 
nhà nước; 

+ Tăng thu, tiết kiệm chi so với dự toán trong quá trình chấp hành ngân sách nhà 
nước theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nưức; 

- Chỉ ticu được tồng hợp từ nguồn số liệu báo cáo theo quy dịnh của Luật Ngân 
sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiộn. 
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2. Phân tổ chủ yếu: 

2.1. Đối với kỳ công bố 6 tháng: IChông phân tồ. 

2.2. Đối với kỳ công bổ năm (Số dự toán, ước thực hiện, quyết toán) thực hiện 
phân tồ theo nguồn chi trả nợ. 

3. Kỳ công bố: 6 Tháng, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kc ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Sở Tài chính tỉnh/thành phố 
trực thuộc Trung ương. 

0111. Tổng mức vay của ngân sách địa phưong 

Chỉ tiêu này bao gồm số liệu dự toán, quyết toán. 

1Ệ Khái niệm, phương pbáp tính: 

Tồng mức vay của ngân sách dịa phương bao gồm vay bù đắp bội chi và vay đổ 
trả nợ gốc của ngân sách địa phương; 

Chi tiêu được tổng hợp từ nguồn số liệu báo cáo theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước và các vãn bản hướng dẫn thực hiện. 

2. Phân tổ chủ yếu: Mục đích vay. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn số ỉiệu: Ché độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Sở Tài chính tinh/thành phố 
trực thuộc Trung ương. 

0112- Chi chirong trình mục tiêu quốc gia 

Chì tiêu này bao gồm số liệu dự toán, chấp hành, quyết toán. 

1. Khái niệm, phương pháp tính: 

- Chương trình mục tiêu quốc gia là chương trình đầu tư công nhằm thực hiện 
các mục tiêu kinh tế - xã hội cùa từng giai đoạn cụ thể trong phạm vi cả nước; 

- Chương trình đầu tư công là một tập hợp các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 
nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh te - xã hội; 

Chỉ tiêu được tồng họp từ nguồn só liệu báo cáo theo quy định cùa Luật Ngân 
sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

2. Phân tổ chủ yếu: 

2.1. Đối với kỳ công bó năm (số dự toán, ước thực hiện, quyết toán) đo Vụ Ngân 
sách nhà nước chủ ưì thu thập, tồng hợp thực hiện phân tô theo: Bộ/ngành; Nguồn 
vốn. 
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2.1. Đối với kỳ công bố năm (số dự toán, ước thục hiện, quyết toán) do Sở Tài 
chính tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì thu thập, tồng hợp thực hiện phân 
tồ theo: Nguồn vốn. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: 

- Vụ Ngân sách nhà nước; 

- Sở Tài chính tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

0113. Tỷ lệ thu NSNN so với tổng sản phẩm trong nước 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Tỷ lệ thu NSNN so với tồng sản phầm trong nước là tỷ lộ phần trăm giữa thu 
NSNN so với tồng sàn phẩm trong nước 

Công thức tính: 

Tỷ lộ thu ngân sách Thu nKân sách nhà nước 

1?" 50 Ỷ^Ẫản = Tong sảnpham trông 
phâm trong nước (%) n~ớc 

2. Phân tồ chủ yếu: Các khoản thu chủ yếu. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đon vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp: Vụ Ngân sách nhà nước phối 
hợp vứi Tồng cục Thống kê cung cấp số liệu Thu ngân sách để Tồng cục Thống kê 
tính toán chỉ tiêu này và thu thập số liệu chỉ ticu này sử dụng trong ngành Tài chính 
theo dúng Quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ 
quy dịnh nội dung chi tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ liêu thống kẽ quốc gia và quy 
trình biên soạn chỉ tiêu tồng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tồng sàn phẩm trên địa bàn 
tinh, thành phố trực thuộc trung ương. 

0114. Tỷ lệ chi NSNN so với tổng sản phẩm trong nước 

1. Khái niệm, phương pháp tính 
Tỷ lệ chi NSNN so với tồng sản phấm trong nước là tý lệ phần trăm giữa chi 

NSNN so với tồng sản phẩm trong nước 

2. Phân tổ chủ yếu: Các khoản chi chủ yếu. 

3. Kỳ công bố: Năm. 
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 
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5. Đơn vj chju trách nhiệm thu thập, íổng hợp: Vụ Ngân sách nhà nước phối 
hợp vái Tồng cục Thống kê cung cấp số liệu Chi ngân sách để Tổng cục Thống kê tính 
toán chì tiêu này và thu thập số liệu chỉ tiêu này sử dụng trong ngành Tài chính theo 
đúng quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy 
định nội dung chi tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình 
biên soạn chỉ tiêu tồng sản phẩm trong nước, chỉ ticu tồng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương. 

0115. Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so vói tổng sản phẩm trong nước 
1. Khái niệm, phương pháp tính 

Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với tồng sản phẩm trong nước là tỷ lệ phần 
trăm giừa bội chi ngân sách nhả nước so với tồng sản phẩm trong nưức. 

Công thức tính: 

Tỷ lệ bội chi ngân sách Bội chi ngân sách nhà nước 
nhà nước so với tồng sản X 100 

phẩm trong nước (%) Tồng sản phẩm trong nước 

1.ưu ý: Bội chi ngân sách nhà nước và tổng sản phẩm trong nưức đều tính theo 
giá hiện hành. 

2. Phân tổ chủ yếu: Bội chi ngân sách nhà nước. 

3. Kỳ công bố: Năm 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Vụ Ngân sách nhà nước. 

0116, Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với ỉồng sản phẩm trong nước 

1. Khái niệm: 

Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với tổng sản phẩm trong nước là tỷ lệ phần trăm giữa thu 
từ thué, phí so vói tồng sản phẩm trong nước. 

Công thức tính: 

Tỷ lệ thu lừ thuế, phí so với rhue va phi ^ ^ 
lồng sản phẩm trong nước (%) - Tổng sản phẳm trong nlrớc 

Lưu ý: Thuế, phí và tồng sản phẩm trong nước đều tính theo giá hiện hành. 

2ặ Phân tồ chủ yếu: Loại thuế, phí. 

3. Kỳ công bố: Nãm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kc ngành Tài chính. 
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5. Đơn vị chịu trácb nhiệm thu thập, tổng hợp: Vụ Ngân sách nhà nước phối 
hợp với Tồng cục Thống kê cung cấp số liệu Thu ngân sách đề Tồng cục Thống kê 
tính toán chỉ ticu nảy và thu thập só liệu chỉ tiêu này sử đụng trong ngành Tài chính 
theo đúng Quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ 
quy định nội dung chi tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy 
trình biên soạn chỉ ticu tồng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trcn địa bàn 
tinh, thành phố trực thuộc trung ương. 

02. NHÓM CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUẢN LÝ NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC 

0201. Thu, chi ngân quỹ nhà nước 

1. Khái niệm, phương pháp tính: 

- Ngân quỹ nhà nước (NQNN) là tiền trcn các tài khoản của Kho bạc Nhà nước 
tại ngân hàng (Ngân hàng Nhà nưởc và các ngân hàng thương mại) và tiên mặt tại các 
dơn vị Kho bạc Nhà nước (KBNN). 

- Ngân quỹ nhà nước được hình thành từ quỹ ngân sách nhà nước các cấp; các 
quỹ tài chính nhà nước và liền gửi cùa các đon vị, tồ chức kinh tế có tài khoản tại 
KBNN. 

- Các khoản thu NQNN, bao gồm: Thu NSNN; thu các quỹ tải chính nhả nước và 
các khoản thu tiền gửi của các đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nưởc (KBNN); thu từ 
huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển (vay trong nước; vay nước ngoài); 
các khoản thu hồi sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi. 

- Các khoản chi NỌNN, bao gồm: Chi NSNN (chi đầu tư phát triển; chi thường 
xuyên; chi trả hoàn thuế giá trị gia tăng, không bao gồm chi ưả nợ thuộc phạm vi 
NSNN); chi trả nợ dén hạn (bao gồm: trả nợ trong nước như chi trả trái phiêu Chính 
phủ, trả nợ vay Bảo hiểm Xã hội Việt Nam,...; ưả nợ nước ngoài và các khoản thanh 
toán nợ khác); các khoản chi tiền gửi của các đơn vị giao dịch tại KBNN và các quỹ 
tài chính nhà nước. 

- Sự biến động NQNN được xác định trên cơ sở so sánh giữa tồn quỹ cuối kỳ và 
tồn quỹ đàu kỳ, trong đó: Tồn quỹ cuối kỳ = Tồn quỹ đầu kỳ + Thu trong kỳ - Chi 
ưong kỳ. 

2. Phân tổ chủ yếu: 

- Nội dung kinh tế. 

3. Kỳ công bố: Quý, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu íhập, tổng hợp: Kho bạc Nhà nước. 

0202. Sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi/Xử lý ngân quỹ nhà 
nước tạm thời thiếu hụt 

1. Khái niệm, phương pháp tính: 
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NQNN tạm thời nhàn rỗi hoặc NQNN tạm thời thiếu hụt trong kỳ dược xác định 
theo cône thức sau: 

Tồn NQNN ước tính đầu kỳ cộng (+) tổng khả năng thu NQNN trong kỳ (bao 
gồm cà các khoản sử dụng NQNN đến hạn thu hồi) trừ đi (-) tồng nhu cầu chi NQNN 
trong kỳ (bao gồm cả các khoản hoàn trả tiền vay bù đắp NQNN tạm thời thiếu hụt 
đen hạn trong kỳ) trừ đi (-) định mức tồn NQNN tối thiồu trong kỳ. Trường hợp: 

a) Phần chênh lệch dương là NQNN tạm thừi nhàn rỗi trong kỳ. 

b) Phần chcnh ]ộch âm là NQNN tạm thời thiếu hụt trong kỳ. 

* Sừ dụng NQNN tạm thời nhàn roi: 

NQNN tạm thời nhàn rỗi dược sử dụng theo thứ íự ưu ticn sau: 

- Tạm ứng cho ngân sách trung ương; 

- Tạm ứng cho ngân sách cấp tỉnh; 

- Gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại; 

- Mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ. 

* Xử ỉỷ NQNN tạm (hời ỉhiếu hụi: 

- Phát hành tín phiếu kho bạc; 

- Thu hoi trước hạn tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại. 

2. Phân tổ chủ yếu: Phươne thức sử dụng/xử lý. 

3. Kỳ công bố: Quý, năm. 

4. Nguồn dừ liệu: Ché dộ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đon vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hựp: Kho bạc Nhà nước. 

03. NHÓM CHỈ TIÊU THÓNG KÊ NỢ CÔNG 

Kháỉ niệm chung: 

Vay là quá trình lạo ra nghĩa vụ nợ thông qua việc ký két và thực hiện hiệp định, 
hợp đồng, thỏa thuận vay (sau đây gọi chung là thỏa thuận vay) hoặc phát hành công 
cụ nợ. 

Chi trả nợ là việc thanh toán nợ, bao gồm chỉ trà gốc, lãi, phí và chi phí khác có 
liên quan phát sinh từ việc vay. 

Cho vay ỉạị là việc Chính phủ cho ừy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp 
công lập, doanh nghiộp vay lại nguồn vón vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), von 
vay ưu đãi nước ngoài. 

Công cụ nọ bao gồm trái phiếu, tin phiếu Kho bạc, công trái xây dựng Tồ quốc 
làm phát sinh nghĩa vụ nợ. 

Trải phiếu Chính phủ là công cụ nợ do Chính phủ phát hành để huy động vốn 
cho ngân sách nhà nước hoặc cơ cấu lại nợ. 
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Trải phiếu chinh quyền địa phương là công cụ nợ do ủy ban nhân dân cấp tinh 
phát hành để huy động vốn cho ngân sách địa phương. 

Trái phiếu được Chỉnh phủ bào lãnh là công cụ nự do doanh nghiệp, ngân hàng 
chính sách của Nhà nước phát hành và được Chính phủ bảo lành. 

Tín phiếu Kho bạc là công cụ nợ do Kho bạc Nhà nước phát hành, có kỳ hạn 
không vượt quá 52 tuần. 

Công trái xây dựng Tồ quốc là trái phiếu do Chính phủ phát hành nhằm huy động 
nguồn vốn trong Nhân dân để đầu tư xây dựng công trình quan trọng quốc gia và các 
công trình thiết yếu khác phục vụ sản xuất, đời sống, tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho 
đất nước. 

Bảo lãnh Chỉnh phủ là cam kết của Chính phù bằng văn bản bảo lãnh với bên 
cho vay về việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, iãi trong trường hợp đến hạn trả nợ mà 
bên vay không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ. 

Vay ODA là khoản vay nước ngoài có thành tố ưu đãi đạt ít nhất 35% đối với 
khoản vay có điều kiện ràng buộc liên quan đến mua sắm hàng hóa và dịch vụ theo 
quy định của nhà tài trợ nước ngoài hoặc ít nhất 25% dối với khoản vay không có điều 
kiện ràng buộc. 

Vay tru đãi nưởc ngoài là khoản vay nước ngoài có điều kiện ưu đãi hơn so với 
vay thương mại nhưng thành tố ưu đãi chưa đạt tiêu chuẩn của vay ODA. 

Thành tố mt đãi Jà iý Jệ phần trăm giá trị danh nghĩa của khoản vay phản ánh 
mức ưu đài của vôn vay nước ngoài được tính toán trên cơ sở các yêu tô về (lông tiên, 
thời hạn vay, ân hạn, lãi suất, phí và chi phí khác với tỷ lệ chiết khấu tương ứng lãi 
suất vay của Chính phủ Việt Nam trên thị trường tại thời diổm tính toán. 

Các chỉ tiêu số liệu báo cáo, kỳ báo cáo các chi tiêu thống kê về nợ công được 
thực hiện theo quy định về mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công. 

0301. Vay và trả nọ* công 

lề Khái niệm: 

Nợ công bao gồm nợ Chính phù (CP), nợ đưực Chính phủ bảo lãnh và nợ của 
chính quyền địa phương (CQĐP). 

2ẳ Phân tổ chủ yếu: 

- Hình thức vay (Nợ CP, nợ được CP bảo lãnh, nợ CQĐP); 

- Nguồn vay. 

3. Kỳ công bố: 6 tháng, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kc ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: Cục Quản lý nợ và Tài chính 
đối ngoại. 



13 

0302. Vay và trả nự cua Chính phu 

lễ Khái nỉệm: 

- Nợ của Chính phủ là khoản nợ phát sinh từ các khoản vay trong nước, nước 
ngoài, được ký kết, phát hành nhân danh Nhà nước, nhàn danh Chính phủ. 

- Nợ của Chính phủ bao gồm: 

+ Nợ do Chính phủ phát hành công cụ nợ; 

+ Nợ do Chính phủ ký kết thỏa thuận vay trong nước, nước ngoài; 

+ Nợ của ngân sách trung ương vay từ quỹ dự trữ tài chính của Nhà nước, ngân 
quỹ nhà nước, quỹ tài chính nhả nước ngoài ngân sách. 

2. Phân tể chủ yếu: 

- Nguồn vay (trong nước, ngoài nước); 

- Hình thức vay; 

- Công cụ nợ; 

- Chủ nợ. 

3. Kỳ công bố: 6 tháng, năm. 

4. Nguồn số liệu: Ché độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Cục Quản lý nợ và Tài chính 
đối ngoại. 

0303. Vay và trả nợ được Chính phủ bảo lãnh 

1. Khái niệm: 

- Nợ được Chính phủ bảo lãnh là khoản nợ do doanh nghiệp, ngân hàng chính 
sách cùa Nhà nước vay được Chính phủ bảo lãnh. 

- Nợ được Chính phủ bảo lãnh bao gồm: 

'í- Nợ của doanh nghiệp được Chính phù bảo lãnh; 

+ Nợ của ngân hàng chính sách của Nhà nước được Chính phù bảo lãnh. 

2. Phân tổ chủ yếu: 

- Nguồn vay; 

- Chủ nợ; 

- Đối tượng được bảo lãnh. 

3. Kỳ công bố: 6 tháng, năm. 

4. Nguồn so liệu: Ché độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng họp: Cục Quản ]ý nợ và Tài chỉnh 
đối ngoại. 
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0304. Vay và trả nọ* của Chính quyền địa phương 

1. Khái niệm: 

- Nợ của chính quyền địa phương là khoản nợ phát sinh do ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh vay, 

- Nợ của chính quyền địa phương bao gồm: 

+ Nợ do phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; 

+ Nợ do vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; 

+ Nợ cùa ngân sách địa phương vay từ ngân hàng chính sách của Nhà nước, quỹ 
dự trữ tài chính cấp tỉnh, ngân quỹ nhà nước và vay khác theo quy định của pháp luật 
về ngân sách nhà nước. 

2. Phân tổ chủ yéu: 

- Nguồn vay; 

- Mình thức vay. 

3. Kỳ công bố: 6 tháng, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Sờ Tài chính tĩnh/thành phổ 
trực thuộc Trung ương. 

0305. Vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghỉệp 

í. Khái niệm: 

Vay nước ngoài của doanh nghiệp là việc doanh nghiệp nhận khoản tín dụng từ 
người không cư trú thông qua việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận vay nước ngoài 
dưới hình thức hợp đồng vay, hợp đồng mua bán hàng trả chậm, hợp đồng ủy thác cho 
vay, hợp đồng cho thuê tài chính hoặc phát hành công cụ nợ của doanh nghiệp. 

Vay nước ngoài cùa doanh nghiệp là các khoản vay không được chính phủ bảo 
lãnh (khoản vay nước ngoài tự vay, tự trả cùa doanh nghiệp) là việc doanh nghiệp thực 
hiện vay nước ngoài theo phương thức tự vay, tự chịu trách nhiệm trả nợ với bên cho 
vay nước ngoài. 

Trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp theo phuơng thức tự vay, tự trả là các khoản 
phải hoàn trả, bao gồm khoản gốc và lãi phát sinh từ việc vay nước ngoài tự vay, tự trả 
của doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam. 

2. Phân tồ chủ yếu: Kỳ hạn. 

3. Kỳ công bố: 6 tháng, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 
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5. Đ<ra vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họfp: Cục Quản lý nợ và Tài chính 
đôi ngoại. 

0306. Vay và trả nợ niró*c ngoài của quốc gia 

lẳ Khái niệm; 

Nợ nước ngoài của quốc gia là tồng các khoản nợ nước ngoải của Chính phủ, nợ 
được Chính phủ bảo lãnh, nợ của doanh nghiệp và tồ chức khác được vay nước ngoài 
theo phương thức tự vay, tự trả theo quy định cùa pháp luật Việt Nam. 

2. Phân tổ chủ yếu: Đối tượng vay. 

3. Kỳ công bo: 6 tháng, năm. 

4. Nguồn số liệu: Ché độ báo cáo thống kc ngành Tài chính. 

5. Đoti vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng họp: Cục Quản ]ý nợ và Tài chính 
đối ngoại. 

0307. Dư nợ công so vởi tổng sản phẩm trong nước 

1. Khái niệm, phương pháp tỉnh 

- Nợ công so với tổng sản phẩm trong nước là tý lệ phần trãm giữa nọ còng so 
với tông sàn phâm trong nước. 

- Công Ihức tính: 

Nợ công so với tồng sản Dư nợ còng ^ 

phẩm trong nước (%) Tông sản phẩm trong nước x 

Lưu ý: Dư nợ công được tính theo nội dung chỉ tiêu số 0610 Dư nợ công quy 
định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội 
dung chỉ ticu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn 
chi tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tinh, thành phố 
trực thuộc trung ương. 

2. Kỳ công bố: Năm 
3. Nguồn số liệu: Ché độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

4. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Cục Quản lý nợ và Tài chính 
đối ngoại. 

0308. Dư nợ Chính phủ so với tổng sản phẩm trong nước 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Nợ Chính phủ so với tồng sản phẩm trong nước là tỷ lệ phần trăm giữa nợ Chính 
phủ so với tồng sản phẩm trong nước. 
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Công thức tính: 

Nợ Chính phủ so với tổng = Nợ Chính phù 00 

sản phẩm trons nước (%) Ti - , ỉ 4 -r & V / Tong sản phâm trong nước 

Lưu ý: Nợ Chính phủ được tính theo nội dung chỉ tiêu số 0608 Dư nợ của Chính 
phủ quy dịnh tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 CỊÌa Chính phủ quy 
định nội dung chỉ tiêu thống kc thuộc hệ thống chi tiêu thống kê quốc gia và quy trình 
biên soạn chỉ ticu tồng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tồng sản phẩm trên địa bàn tinh, 
thành phố trực thuộc trung ương. 

2. Kỳ công bố: Năm 

3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

4. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: Cục Quản ]ý nợ và Tài chính 
dối ngoại. 

0309. Dư nợ nước ngoài so với tồng sản phẩm trong nước 

lề Khái niệm, phương pháp tính 

Dự Nợ nước ngoài so với tổng sản phẩm trong nước là tỷ lệ phần trăm giữa Dư 
nợ nước ngoài so với tổng sản phẩm trong nước. 

Công thức tính: 

Nợ nước ngoài so với tồng Nợ nưởc ngoai 
sản phẩm trong nước (%) ~ » , A __ _ , r & V / Tông sản phâm trong nước 

Lưu ý: Nợ nước ngoài được tính theo nội dung chi ticu số 0609 Dư nợ nước 
ngoài của quốc gia quy định tại Nghị dịnh số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của 
Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hộ thống chi tiêu thống kê quốc 
gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tồng sản phẩm trong nước, chi tiêu tồng sản phẩm 
trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc ứung ương. 

2. Kỳ công bố: Năm 

3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

4. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp: Cục Quàn lý nợ và Tài chính 
đối ngoại. 

0310. Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài quốc gia so với tổng kim ngạch xuất khẩu 
hàng hỏa và dịch vụ 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài quốc gia so với tồng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 
và dịch vụ là tý lệ nợ nước ngoài của quốc gia (thanh toán gốc và lãi) so vải tổng kim 
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ngạch xuất khẩu hảng hóa vả dịch vụ. Dịch vụ nợ được đề cập trong chỉ tiêu này chỉ đề 
cập đến nợ công và nợ được Chính phủ bảo lãnh. 

Công thức tính: 

Nghĩa vụ trả nạ nước ngoài Nshĩa vụ t;ả nf nước nSoài 

quốc gia so với tồng kim cua quoc gia 

.n!ạ,Ch,XUât,okhâU hàng hÓa Tổng kim ngạch xuất khẩu 
vàdịchvụ(%) hang hoa va dỊch vụ 

100 

2. Kỳ công bố: Năm 

3. Nguồn số liệu: Dữ liệu nợ công của Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý thông 
qua việc sử dụng phần mềm DMFAS và tồng hợp báo cáo thống kê từ các ca quan có 
liên quan. 

4. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: Cục Quản lý nợ và Tài chính 
đối ngoại. 

04. NHÓM CHỈ TIÊU THÓNG KÊ Dự TRỬ QUÓC GIA 

040Ỉ. Hình thành nguồn lực dự trữ quốc gia 

1. Khái niệm: 

Dự trừ quốc gia (DTQG) được hình thành từ các nguồn sau đây: 

- Ngân sách nhà nước; 

- Nguồn ỉực hợp pháp khác ngoài ngần sách nhà nước được đưa vào dự trừ quốc 
gia bao gồm các nguôn ỉực có được từ tự nguyện đâu tư xây dựng cơ sờ vật chât, cung 
cấp công nghệ thông tin cho hoạt động quản lý và bảo quản hàng dự trữ quốc gia, trực 
tiếp bảo quản hàng dự trữ quổc gia; hàng hóa, vật tư được huy động từ các tồ chức, cá 
nhân trong tình huông đột xuât, câp bách theo quy định của pháp luật. 

2. Phân tổ chủ yếu: 

- Loại nguồn; 

- Loại hình kinh tc; 

- Chức năng; 

- Đơn vị được giao quản lý. 

3. Kỳ công bố: Quý, năm. 

4. Nguồn số liệu: Ché độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: Tổng cục Dự trừ Nhà nước. 

0402. Nhập hàng dự trữ quổc gia 

1. Khái niệm, phương pháp tính: 



18 

Nhập hàng dự trữ quốc gia là hoạt động thực hiện quyết định nhập hàng dự trữ 
quôc gia của câp có thâm quyên, bao gôm các công việc từ khi có quyết định nhập 
hàng đôn khi hảng dự trữ quổc gia được nhập vào trong kho dự trữ để thực hiện quy 
trình lưu kho, bảo quản. 

Nhập hàng dự trừ quốc gia ừong các trường hợp: Mua tăng, mua bù, mua bồ 
sung và nhập khác gồm: nhập trong tình huống đột xuất, cấp bách và theo quyết định 
của Thù tướng Chính phủ hoặc người được ủy quyền; điều chuyển nội bộ; nhập tăng 
đối với lượng hàng khi kiểm kê thực tế lớn hơn so với so kế toán; tái nhập khi tạm xuất 
và các trường họp khác theo quy định của pháp luật. 

Số lượng hàng dự trữ quốc gia nhập trong kỳ: là tồng số lượng cấc vật tư, thiết bị, 
hàng hóa thực tế được nhập kho dự trữ quốc gia trong một thời kỳ nhất định; có đơn vị 
tính cụ thể. 

Số lượng hàng số lượng số lượng số lượng mua So lượng mua 
DTQG nhâp = mua tăng + mua bù + bồ sung trong + u™IJu'rươn^ 

, , , , , r ' , . 1 ' hơp khác trong Ưong kỳ trong kỳ trong kỳ kỳ r, & 
ký 

2. Phân tỗ chủ yếu: 

- Danh mục mặt hàng; 

- Giá trị; 

- Vùng địa bàn chiến lược; 

- Đơn vi được giao quàn lý; 

- Nội dung/mục đích. 

3. Kỳ công bố: Quý, nầm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhỉệm thu thập, tổng bợp: Tồng cục Dự trữ Nhà nước. 

0403. Xuất hàng dự trữ quốc gia 

lề Khái niệm, phưoìig pháp tính: 

Xuất hàng dự trừ quốc gia là hoạt động thực hiộn quyết định xuất hàng dự trữ 
quốc gia của cấp có thẳm quyền, bao gồm các công việc từ khi có quyết định xuất 
hàng đcn khi hàng được chuyên lên phương tiộn bên nhận tại cửa kho dự trừ xuât hoặc 
theo quy định của cấp có thẩm quyền trong trường hợp xuất cấp không thu tiền. 

Xuất hàng dự trữ quốc gia bao gồm các ữường hợp: Xuất hàng dự trữ quốc gia 
theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Điêu 35 Luật DTQG ); trong tình huông 
đột xuất, cấp bách (Điều 36 Lụặt DTQG); kế hoạch, luân phiên dổi hàng dự trữ quốc 
gia (Điều 37 Luật DTQG); điều chuyên nội bộ hàng dự trữ quôc gia (Điêu 38 Luặt 
DTQG) và ưong trường hợp khác (thanh lý, ticu hủy,...) theo quy định cùa pháp ]uậtế 
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Số lưựng hàng âụ trừ quốc gia xuất trong kỳ: là tổng số lượng các vật tư, thiết bị, 
hàng hóa DTQG thực tế được xuất khỏi kho DTQG của dơn vị trong một thời kỳ nhât 
định. 

sốlư^ghàng ố 

0 X . __ xuât theo " , * Sô lượng hàng 
Sô ]ượnfì I  7  . hànexuât i ~  7. ĩ o X ,  .  ,  L '  q u y ê t  đ i n h  c ủ a  .u b . A xuât điêu 

Sô lượng hàng hàngxuât it ÃT _*ễ_I theo ke , Ẵ Ã. UA " iÁ  , Thù tướng , , , . . ^ chuyên nội bọ DTQG xuâí = đột xuât, + A, , ! . + hoach, luân + . " 
ằ /1. X ? u Chính phủ *." . r. và trong 
trong kỳ cấp bách phicn đổi t^glỊp 

trong kỳ hànsktrong khác trong kỳ 
trợ) trong kỳ 

2. Phan íổ chủ yếu: 

- Danh mục mặt hàng; 

- Giá trị; 

- Nội dung/mục đích; 

- Đơn vị xuất; 

- Địa bản. 

3. Kỷ công bố: Quý, năm. 

4. Nguồn số liệu: Ché độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng hụp: Tồng cục Dự trữ Nhà nước. 

0404. Tồn hàng dự trữ quốc gia 

1. Khái niệm, phương pháp tính: 

Số lượng hàng dự trữ quốc gia tồn kho cuối kỳ bàng số lượng hàng dự trừ quốc 
gia tồn kho đầu kỳ cộng với số lượng hàng dự trữ quốc gia nhập trong kỳ trừ đi số 
lượng hàng dự trữ quốc gia xuất trong kỳ. 

Số lượng hàng số lượng hảng số lượng hàng số lượng hàng 
DTQGtonkho = DTQGtồn + DTQG nhập - DTQCi xuất 

cuối kỳ kho đầu kỳ trong kỳ trong kỳ 

2. Phân tổ chủ yếu: 

- Danh mục mặt hàng; 

- Giá trị; 

- Đơn vị quản lý. 

3. Kỳ công bố: Quý, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kc ngành Tài chính. 

5. Đom vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: Tống cục Dự trữ Nhà nước. 
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05. NHÓM CHỈ TIÊU THÓNG KÊ CHỨNG KHOÁN 

Khái niệm chung: 

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở 
hữu đối với tài sản hoặc phằn vốn của tồ chức phát hành. Chứng khoản được thể hiộn 
dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện từ, bao gồm các loại sau 
đây: 

- Cồ phiếu, ưái phiếu, chứng chi quỹ; 

- Quyền mua cồ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng 
tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán; 

- Hợp đồng góp vốn đầu tư; 

- Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định. 

0501. Chỉ số chứng khoán 

1. Khái niệm, phương pháp tính: 

Chỉ số chứng khoán là số tương đối biểu hiện (bằng điểm), bằng sự quan hệ so 
sánh giữa giá cồ phiếu bình quân kỳ nghiên cứu (hiện tại) với giá bình quân kỳ gốc đã 
chọn (thường coi là 100 hoặc 1000). 

Chỉ số chứng khoán được cấu thành bởi 2 yếu tố là loại chứng khoán (trọng số) 
và giá cùa từng chứng khoán cấu thành. Thí dụ, ở Việt Nam, trong giai đoạn dầu chi số 
VNIndex là chỉ số duy nhất đại diện cho các cồ phiếu được niêm yết trên Thị trường 
giao dịch chứng khoán. Chỉ số này được tính theo phương pháp trọng sổ giá thị trường 
trên cơ sở các cổ phiếu được giao dịch; sau đó được IĨ1Ở rộng cho các trung tâm giao 
dịch chứng khoán Hà Nội (HA STC)... 

Chi số chứng khoán được tính theo phương pháp bỉnh quân gia quyền giá trị với 
quyền sổ là sổ lượng chứng khoán niêm yết tại thời kỳ tính toán. Người ta thường 
dùng công thức Passcher đề tính: 

Lấy công thức tính VNIndex làm đại diện: 

Ẻ  (P . i xQn)  
/=l 

VNIndex(điểm) = X 100 

Ẻ (Po ìxQH)  
Í=1 

Trong đó: 
Pii : Giá giao dịch cùa cồ phiếu i tại thời điểm báo cáo, 
Poi : Giá giao dịch cùa cổ phiếu i tại thời điểm gốc, 
Qii : Số lượng cồ phiếu i tại thời điểm báo cáo, 
n : Số lượng cồ phiếu đưa vào tính chỉ số. 
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Trong quá trình tính toán chỉ sổ, bên cạnh sự biến động về giá cồ phiếu làm thay 
đổi giá trị chỉ số, còn có một số nhân tố khác làm thay dồi như ca cẩu số cồ phiếu 
niêm yết như thêm, bớt, tách, gộp cồ phiếu. Trong ttường hợp này sẽ ảnh hưởng đến 
tính không liên tục của chi sô, nghĩa là chỉ sô ngày báo cáo không đông nhât với chỉ sô 
ngày ưước đó. Do đó, cần phải thêm vảo sự điều chỉnh này bằng hệ số chia của công 
thức trên. 

Trường hợp có các cổ phiếu mới đưa vào niêm yết, hay tồ chức niêm yct tiến 
hành nâng vốn, hệ số chia mới được tính như sau: 

Tổng giá trị chị Giá thị trườnẸ 
trường cồ ^ của các cổ phiếu 

phiếu niêm yết niêm yết mới 
cũ 

Hộ số chia mới (d) = Hệ số chia cũ X 

Tổng giá trị thị trường các cồ phiếu 
niêm yêt cũ 

Trường họrp một số loại cồ phiếu niêm yết hay tồ chức niêm yết tiến hành giảm 
vôn, hệ sô chia mới được tính như sau: 

Tồng giá trị thị Giá trị thị 
trường các cổ - trườnệ của các 

phiếu niêm yết cũ cồ phiếu huỷ bỏ 
Hệ số chia mới (d) = Hệ số chia cù X 

Tồng giá ưị thị trường các cồ phiếu 
niêm yết cũ 

Tồng giá trị thị trường của cồ phiếu sau 
^ khi thay đổi 

VNIndex (điểm) =100 X 
Hệ số chia mới 

2. Phân tồ chủ yếu: Sở giao dịch. 

3. Kỳ công bố: Ngày, tháng, năm. 

4. Nguồn số liệu: Ché độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đon vị chịu trách nhỉệm thu thập, tổng hợp: ủy ban Chứng khoán nhà 
nước. 

0502. Giá trị vốn hoá thị trưởng cổ phiếu 

1. Khái niệm, phương pháp tính: 

Giấ trị vốn hoá thị trường cồ phiếu là tồng giá Ưị của cồ phiếu nicm yết/đăngký 
giao dịch trên thị trường tính theo giá thị trường tại thời đicm quy định, được tính băng 
tồng các tích giữa khối lượng cồ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch với giá cồ phiêu 
giao dịch tại một thời điềm xác định. 
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TEV = z Pti X Qti 

Trong đó: 

TEV: là tổng giá trị vốn hoá toàn thị trường 

pti: Giả cổ phiếu i được giao dịch (thị giá) tại thời điểm giao dịch t 

Qti: Khối lượng cổ phiếu i niêm yết tại thời điểm giao dịch t 

PtjxQti: là giá trị vón hoá thị trường của cổ phiếu i (tính theo thời điểm) 

2. Phân tồ chủ yếu: Sàn giao dịch. 

3. Kỳ công bố: Ngày, tháng, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kc ngành Tài chính. 

5.Đon vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: ủy ban Chứng khoán nhà nước. 

0503. Khối lưọng và giá trị chứng khoán giao dịch 

1. Khái niệm, phương pháp tính: 

Khối lượng và giá trị chứng khoán giao dịch là lượng chứng khoán và giá trị 
chứng khoán thực tế được khớp lệnh giữa mua và bán ở các Sở giao dịch chứng khoán. 

Phương pháp tính: 

Giá trị chứng khoán giao dịch bằng tồng các tích giữa khối lượng chứng khoản 
giao dịch với giá chứng khoán đưực giao dịch trên thị trường. 

TTV = £ pti X Qti 

Trong đó; 

TTV: là tổng giá trị chứng khoán giao dịch 

P[j: là giá chứng khoán i tại thời điểm giao cỉịch í 

Qti: là khối lượng chứng khoán i giao dịch tại thời điểm t 

Pti X Qti: ỉà giá trị giao dịch cùa chứng khoán i 

t: lả số thứ tự phiên giao địch kề từ phiên giao dịch đầu tiên hoặc ngày giao dịch 

2. Phân tổ chủ yểu: Loại chứng khoán. 

3. Kỳ công bố: Ngày, tháng, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chc độ báo cáo thống kê ngành lai chính. 

5.Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: ửy ban Chứng khoán nhà nước. 

0504. Khối lượng và giá trị chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch 

1. Khái niệm: 
Nicm yết chứng khoán ỉà việc đưa các chứng khoán có đủ điều kiện vào giao 

dịch tại Sờ giao dịch chứng khoán. 
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2. Phân tổ chủ yếu: 

- Loại chứng khoán; 

- Sở giao dịch. 

3. Kỳ công bố: Tháng, năm. 

4ề Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp: Uy ban Chửng khoán nhà 
nước. 

0505. Số loại chứng khoán niêm yết và đãng ký giao dịch 

1. Khái niệm: . 

Chi tiêu phản ánh số loại chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch. 

2. Phân tổ chủ yếu: 

- Loại chứng khoán; 

- Sở giao dịch. 

3. Kỳ công bố: Tháng, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đoĩi vị chịu trách nhiệm Í/ICỈ thập, tổng hợp: ủy ban Chứng khoán nhà 
nước. 

0506. Chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch mới và hủy niêm yết/đăng ký 
giao dịch 

ĩ. Khái niệm: 

Chỉ tiêu phản ánh các chứng khoán dược niêm yét/đăng ký giao dịch mới hoặc bị 
huỷ niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường. 

2. Phân tồ chủ yếu: 

- Loại chứng khoán; 

- Sờ giao dịch. 

3. Kỳ công bố: Tháng, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng họp: ủy ban Chứng khoán nhà 
nưởc. 

0507. Số lượng công ty chứng khoán có giấy phép hoạt động 

lễ Khái niệm: 
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Số lượng công ty chứng khoán có giấy phép hoạt động là số Công ty chửng 
khoán được Ưý ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động và 
hiện chua bị ủy ban Chứng khoán nhà nước thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động 
theo quy định. 

2. Phân tổ chủ yếu: Nghiệp vụ kinh doanh. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: ửy ban Chứng khoán nhà 
nước. 

0508. Hoạt động đấu thầu tráỉ phiếu 

1. Khái niệm: 

Đấu thầu trái phiếu là việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia dự thầu, đáp 
ứng đủ các yêu cầu của tồ chức phát hành. Trái phiếu phát hành thông qua đấu thầu sẽ 
được nicm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán. 

Chi tiêu này phản ánh quy mô huy động vốn cùa Chính phủ và các tổ chức kinh 
té thông qua phát hành và đấu thầu trái phiếu. 

2. Phân tổ chủ yếu: 

- Loại trái phiếu; 

- Kỳ hạn. 

3. Kỳ công bố: Tháng, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế dộ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hựp: ủy ban Chứng khoán nhà 
nước. 

0509. Hoạ( động đấu giá cổ phần 

1. Khái niệm: 
Là việc bán công khai cổ phần cùa doanh nghiệp cho các nhà đâu tư có sự cạnh 

tranh về giá. Theo quy định hiện nay, hoạt động đấu giá cổ phần được thực hiện qua 
Sở Giao dịch Chứng khoán. 

2. Phân tổ chủ yếu: Loại nhà dầu tư. 
3. Kỳ công bố: Tháng, năm. 
4. Nguồn số liệu: Chế dộ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 
5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: ửy ban Chứng khoán nhà 

nước. 

0510. Số tài khoản của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán 
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1. Khái niệm: 

Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán bao gồm: Nhà đầu tư trong nước (cá 
nhân, tổ chức) và nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân, tồ chức). 

2. Phân tồ chủ yếu: 

- Phân tồ cấp 1: Trong nước, nước ngoài. 

- Phân tồ cấp 2: Tồ chức, cá nhân 

3. Kỳ công bố: Tháng. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng họp: ủy ban Chứng khoán nhà 
nước. 

0511. Tình hình mỏ'/đóng tài khoân của nhà đầu tư 
1. Khái niệm: 
Tại mỗi thành viên lưu ký (TVLK), nhà đầu tư được mờ một tài khoản lưu ký 

chứng khoán để thực hiện giao dịch các chứng khoán lưu ký. TVLK có trách nhiệm 
cập nhật thông tin mở, dóng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đâu tư (trong 
nước và nước ngoài) đề báo cáo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo quy dịnh. 

2ẳ Phân tổ chủ yếu: Loại nhà đầu íư. 
3. Kỳ công bố: Tháng, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vj chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: ủy ban Chứng khoán nhà 
nước. 

0512. Hoạt động lưu ký chứng khoản 

1. Khái niệm: 
Lưu kỷ chứng khoán là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyến giao chứng khoán 

cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyên liên quan đên sở hừu chứng 
khoán. 

2. Phân tổ chủ yếu: Loại chứng khoán. 

3. Kỳ công bố: Tháng. 
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đon vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: ủy ban Chứng khoán nhà 
nước. 

0513. Giao dịch trái phiếu Chính phù 

1. Khái niệm: 
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- Giao dịch mua bán thông thường là giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP) ưong 
đó một bên bán và chuyền giao quyền sở hữu TPCP cho một bên khác và không kèm 
theo cam kct mua lại TPCP. 

- Giao dịch mua bán lại là giao dịch TPCP trong đó một bên bán và chuyền giao 
quyền sở hữu TPCP cho một bên khác, đòng thời cam két sổ mua lại và nhặn lại quyền 
sở hữu TPCP đó sau một thừi gian xác định với một mức giá xác định. 

2. Phân tổ chủ yếu: Loại giao dịch. 

3. Kỳ công bố: Ngày, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đon vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: ủy ban Chứng khoán nhà 
nưức. 

0514. Công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chửng khoán 

1. Khái niệm: 

Chứng chi quỹ ETF là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư 
đối với một phàn vốn góp tại quỹ ETF. Mệnh giá chứng chi quỹ ETF là 10.000 đồng. 

Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật 
chứng khoán đê thực hiện các nghiệp vụ: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản ỉý 
danh Mục đầu tư chứng khoổnvà tư vấn đầu tư chứng khoán. 

2. Phân tổ chủ yếu: Loại hình quỹ. 

3. Kỳ công bố: Tháng, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổiig họp: ùy ban Chứng khoán nhà 
nước. 

0515. Giá trị huy động vốn qua phát hành cỗ phiếu trên thj trưòìig chứng 
khoán 

Iề Khái niệm: 
Giá trị huy động vốn qua phát hành cồ phiếu trên thị trường chứng khoán phản 

ảnh tình hình huy dộng vốn của các doanh nghiệp thông qua việc phát hành cổ phiếu 
trẽn thị trường chứng khoán, dược tính bằng tổng cảc tích giữa khối lượng các loại cồ 
phiếu phát hành trên thị trường chứng khoán với giá cồ phiéu phát hành trong một thời 
kỳ. ^ ^ 

Chỉ tiêu được tồng hợp từ nguồn số liệu báo cáo theo quy định của Luật Chứng 
khoán và ché độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Sờ Giao dịch Chứng khoán, 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các đơn vị thuộc ủy ban Chứng khoán 
Nhà nưức. 

2. Phân tổ chủ yếu: Loại chứng khoán. 
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3. Kỳ công bố: Tháng, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hựp: ủy ban Chứng khoán nhà 
nước. 

0516. Khối lượng và giá trị chứng khoán phái sinh giao dịch 

1. Khái niệm, phương pháp tính: 

Chírng khoán phái sinh là chứng khoán quy định tại Luật Chứng khoán và Luật 
sừa đổi, bồ sung một số điều của Luật Chứng khoán, bao gồm: 

(i) Hợp đồng tương lai là chứng khoán phái sinh niêm yết, trong đó xác nhận cam 
kêt giữa các bên đê thực hiện một trong các giao dịch sau: 

- Mua hoặc bán một số lượng tài sản cơ sò nhất định theo một mức giá đã được 
xác định vào một ngày đã được ấn định trước trong tương lai;' 

- Thanh toán khoản chênh lệch giữa giá trị tài sản cơ sở đã xác định trước tại thời 
diổm giao kết hợp đồng và giá trị tài sàn cơ sở tại một ngày được ấn định trước trong 
tương lai. 

(ii) Quyền chọn là chứng khoán phái sinh, trong đó xác nhận quyền của người 
mua và nghĩa vụ của người bán thực hiện một trong các giao địch sau: 

- Mua hoặc bán một số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá thực hiện đã 
được xác định, tại thời diềm ưước hoặc vào một ngày đã được ấn định trước trong 
tương lai; hoặc Ihanh toán khoản chênh lệch giữa giả trị tài sản cơ sở đã xác định trước 
tại thời điểm giao kết hợp đồng và giá trị tài sản cơ sở tại thời điềm trước hoặc vào 
một ngày đã được ấn định trước trong tương lai; 

- Mua hoặc bán một số lượng họp đồng tương lai nhất định theo mức giá thực 
hiện đã được xác định, tại thời điểm trước hoặc vào một ngày đã được ấn định trước 
trong tương lai. 

(iii) Hựp đồng kỳ hạn là chứng khoán phái sinh giao địch thỏa thuận, xác nhận 
cam kct mua hoặc bán một số lượng tài sàn cơ sở nhất định theo inột mức giá đã được 
xác định vào một ngày đã được ấn dịnh trước trong tương lai. 

(iv) Các chứng khoán phái sinh khác theo hướng dan của Bộ Tài chính. 

Chỉ tiêu được tồng hợp từ nguồn số liệu báo cáo theo quy định của Luật Chứng 
khoán và chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Sừ Giao dịch Chứng khoán, 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các dơn vị thuộc ửy ban Chứng khoán 
Nhà nước. 

2. Phân ỉổ chủ yếu: 
- Loại chứng khoán phái sinh; 

- Sờ giao dịch. 

3. Kỳ công bố: Ngày, năm. 
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kc ngành Tài chính. 
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5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu íhập, tồng họp: ùy ban Chứng khoán nhà 
nước. 

0517. Tỷ lệ vốn hóa íhị írưòug cồ phiếu so vói tổng sản phẩm trong nưửc 

lề Khái niệm, phương pháp tính 

Tỷ lệ vốn hóa thị trường cồ phiếu so với tồng sản phẩm trong nước là tỳ lệ phần 
trăm giữa tồng giá trị vốn hóa thị trường cồ phiếu so với tồng sản phấm trong nước cùa 
một thời kỳ nhât định (thường là một năm) theo giá thực tế. 

Công thức tính: 

— , X . , , . , Tổng giá tri vốn hoá thị trường 
Tỳ lệ von hóa thị trương X l i ,; l .  r  V. X "  ỉ . , .  X  , .  X  .  c ô  p h i ê u  t h ờ i  đ i ê m  c u ô i  n ă m  
cô phicu so với tông sàn = 

phẩm trone nước (%) rj,x . , -r to V / Tông sàn phâm trong nước cùng năm 
X 100 

nước. 

2. Phân tổ chù yếu: Sàn giao dịch chửng khoán. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ bảo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: ủy ban Chứng khoán nhà 

0518. Tốc độ tăng giá trị vén hóa thị trường cổ phiếu 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Tốc độ tăng giá írị vốn hóa thị írường cồ phiếu được tính theo công thức sau: 

( Giá trị vốn hóa thị trường 
Tốc độ tăng giá trị ^ cổ phiếu năm t 

vốn hóa thị trường cồ = ; X 100 -100 
phiéu (%) Giả trị von hóa thị trường 

cồ phiếu năm t-1 

2. Kỳ công bố: Năm. 

3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cảo thống kê ngành Tài chính. 

4. Đon vị chịu trách nbỉệm thu ỉhập, tổng họp: ủy ban Chứng khoán nhà 
nước. 

06. NHÓM CHỈ TIÊU THỎNG KÊ QUẢN LÝ TRÁI PHIÉU 

Khái niệm chung: 
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- Công cụ nợ cùa Chính phủ (khái niệm công cụ nợ của Chính phủ tại mục 03. 
Nhóm chi tiêu thống kê nợ công). 

+ Các loại công cụ nợ của Chính phủ: 

• Tín phiếu kho bạc. 

• Trái phiếu Chính phủ. 

• Cỗng trái xây đựng Tổ quốc. 

+ Phương thức phát hành: 

Công cụ nợ cùa Chính phủ được phát hành lại thị trường trong nuớc theo các 
phương thức phát hành sau: đấu thầu phát hành, bảo lành phát hành và bán lỏ qua hệ 
thống Kho bạc Nhà nước. 

- Trái phiếu được Chỉnh phủ bảo ỉãnỉt (khái niệm Trái phiếu được Chính phủ 
bảo lãnh tại mục 03. Nhóm chỉ tiêu thống kê nợ công). 

+ Phương thức phát hành: 

• Đối vứi doanh nghiệp: đấu thầu phát hành, bảo lãnh phát hành, đại lý, bán lẻ 
(đối với doanh nghiệp phát hành là tổ chức tín dụng). 

• Đối với các ngân hàng chính sách: đấu thầu phát hành trái phiếu qua Sở Giao 
dịch Chứng khoán. 

- Trái phiếu chinh quyền địa phương (xem khái niệm Trái phiếu Chính quyền 
địa phương tại mục 03. Nhóm chỉ ticu thống kê về lĩnh vực nợ công). 

+ Phương thức phát hành: 

Trái phiếu chính quyền địa phương đuợc phát hành tại thị trường trong nước theo 
các phương thức sau: đấu thầu, bảo lãnh phát hành. 

- Trải phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lẽn do 
doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đôi với 
một phần nợ của doanh nghiệp phát hành. 

+ Phưưng thức phát hành: 

Trái phiếu doanh nghiệp được phát hảnh thông qua các phương thức sau: đấu 
thầu phát hành, bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, bán trực tiêp cho nhà dâu tư trái 
phiêu (dôi vởi doanh nghiệp phát hành là tô chức tín dụng). 

- Phải hành trải phiếu là việc chủ thề phát hành bán trái phiếu cho các đối tượng 
mua trái phiếu. 

0601. Kế hoạch phát hành trái phiếu 

1. Khái niệm: 
Chi tiêu phàn ánh kế hoạch phát hành trái phiếu dược cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

2. Phân tổ chủ yếu: 
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- Loại trái phiếu; 

- Phương thức phát hành; 

- Ký hạn; 

- Thị trường (trong nước/quốc tế). 

3. Kỳ công bố: Quý, nầm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, ỉổng họp: 

- Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính chủ trì thu thập, tổng hợp: 

+ Số liệu về quản lý chung về trái phicu theo các phằn tổ: loại trái phiốu, kỳ hạn 
và thị trường với kỳ công bố năm; 

+ Số liệu về trái phiếu được Chính phù bảo lãnh theo các phân tồ: phương thức 
phát hành, kỳ hạn với kỳ công bố quý, năm; 

- Kho bạc Nhà nước cung cấp số liệu kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ 
với kỳ công bố Quý, năm; 

- Sở Tài chính tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì thu thập, tổng hợp số 
liộu vc trái phiêu chính quyên địa phương íhco các phân tô: phương thức phái hành và 
kỳ hạn với kỳ công bố năm. 

0602. Két qua phát hành trái phỉáu 

1. Khái niệm: 

Chi tiêu phản ánh kết quả phát hành trải phiếu. 

Chi tiêu được tồng hợp từ nguồn số liệu báo cáo theo quy định của Nghị định về 
phát hảnh trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phù bảo lãnh và trái phiếu chính 
quyền địa phương và hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại 
thị trường trong nước. 

2. Phân tỏ chủ yếu: 

- Loại trải phiếu; 

- Phương thức phát hành; 

- Kỳ hạn; 

- Lãi suất phát hành bình quân; 

- Thị trường (trong nước/quốc tc). 

3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đon vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: 

- Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính chù tri thu thập, tồng hợp: 
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+ Số liệu về quản lý chung về írái phiếu theo các phân tồ: loại trái phiếu, kỳ hạn, 
lãi suất phát hành bình quân (nếu có) và thị trường (nếu có) với kỳ công bố năm; 

+ Số liệu về trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo các phân tồ: kỳ hạn. lãi suất 
phái hành bình quân với ký công bố quý, năm; 

- KBNN chù trì thu thập, tồng hợp số liệu về trái phiếu Chính phủ theo các phân 
tổ: loại công cụ nợ, kỳ hạn với kỳ công bố quý, năm; 

- Sở Tài chính tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì thu thập, tồng hợp số 
liệu về trái phiếu chính quyền địa phương theo các phân tồ: phương thức phát hành, kỳ 
hạn, lài suất phát hành với kỳ công bố là tháng và năm. 

Ơ603. Thanh toán trái phiếu 

1. Khái niệm: 

Chỉ tiêu phản ánh tình hình thanh toán trái phiếu. 

Các loại chi phí licn quan đến thanh toán trái phiếu bao gồm: gốc, lãi, phí phát 
hành, phí thanh toán gốc, lãi trái phiếu, chỉ phí khác (nếu có). 

Chi tiêu được tổng họp từ nguồn số liệu báo cáo theo quy định của Nghị định về 
phát hành trái phicu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính 
quyền địa phương và hướng đẵn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chíiih phủ tại 
thị trường trong nước. 

2. Phân tổ chủ yếu: 

- Loại trái phiếu; 

3. Kỳ công bố: 6 tháng, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: 

- Kho bạc Nhà nước cung cấp số liệu thanh toán trái phiếu Chính phủ theo các 
phân tổ: Loại công cụ nợ với kỳ công bố 6 tháng, năm; 

- Sở Tài chính tinh/thành phố trực thuộc Trung ương chù trì tỉiu thập, tồng hợp số 
liệu về trái phiếu chính quyền địa phương theo các phân tồ: kỳ hạn và loại chi phí với 
kỳ công bố năm. 

0604. Mua lại, hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phương 

lễ Khái niệm: 

Chì tiêu phàn ánh tình hình mua lại, hoán đồi trái phiếu chính quyền địa phương. 

- ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể mua lại trái phiếu trước hạn dổ giảm nghĩa vụ 
nợ hoặc để cơ cấu lại nợ theo phương án được xem xét, phê duyệt. 

- I-Ioán đồi trái phiếu là việc mua, bán hai mã trái phiếu khác nhau của cùng một 
chủ thồ phát hành tại cùng một thời điềm với mục tiêu cơ câu lại danh mục nợ. 
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2. Phân tổ chủ yếu: Mã trái phiếu. 

3. Kỳ công bo: 1 háng, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Sở Tài chính tỉnh/thành phố 
trực thuộc trung ương. 

0605. Quy mô thị trường trái phiếu so với tổng sản phẩm trong nước 

1. Khái niệm, phưong pháp tính: 

Quy mô thị trường trái phiéu so với tồng sản phẩm trong nước là tồng giá trị theo 
mệnh giá của trái phiếu chưa đáo hạn trên thị trường so với lồng sản phẩm trong nước. 

Thị trường trái phiếu bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ 
bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu doanh nghiệp. 

Công thức tính: 

Quy mô thị trường trái TồtỊ8 giá trị theo mệnh giá của trái 
phiếu so với tồng sản _ phiêu chưa đáo hạn trên thị trường 
phẩin trong nước (%) ~ ,rĩ _ , , ; , x 100 

rông sànphâm trong nước 

2. Phân tổ chủ yểu: Loại trái phiếu. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Vụ Tài chính các ngân hàng và 
tồ chức tài chính chủ trì, phối hợp vớỉ ủy ban Chứng khoán nhả nước. 

0606. Tốc độ tăng quy mô thị trường trái phiếu 

1. Khái niệm, phưong pháp tính: 

Tốc độ tăng quy mô thị trường trái phiếu đưực tính theo công thức sau: 

Tồng giá trị theo mộnh giá của 
trái phiếu chưa đáo hạn trên 

Tốc độ tăng quy mô thị = thị trường năm t 
trường trái phieu (%) Tống giá trị theo mệnh giá của 

trái phiéu chưa dáo hạn trcn 
thị trường năm t- ] 

2. Phân tổ chứ yếu: Mệnh giá trái phiếu. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Vụ Tài chính các ngân hảng vả 
tổ chức lài chính chủ ưì, phối hợp với ủy ban Chứng khoán nhà nirớc. 
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0607. Tổng giá trị phát hành trái phiếu 

1. Khái niệm: 

Tong giá trị phát hành trái phiếu bao gồm: Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được 
Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địạ phương và trái phiếu doanh nghiệp. 

2. Phân tổ chủ yếu: cấp quản lý (trung ương/địa phương) 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn số iíệu: Ché độ báo cáo thống kc ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu írách nhiệm thu thập, tổng hợp: Vụ Tài chính các ngân hàng và 
tồ chức tài chính; phối hợp với ủy ban Chứng khoán nhà nước. 

07. NHÓM CHỈ TIÊU THÓNG KÊ KINH DOANH BẢO HIẺM 

Khái niệm chung: 

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương ho cung cấp bảo hiểm vi mô 
chấp nhận rủi ro cùa người đuợc bảo hiềm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo 
hiếm để doanh nghiệp bảo hiếm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước 
ngoài, lồ chức tương hỗ cung cấp bảo hiổm vi mô bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi 
xảy ra sự kiện bảo hiềm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiềm. 

0701. Doanh thu phí băo hiểm 

ì. Khái niệm, phương pháp tính; 

Công thức lính: 

_ . . , f Doanh thu phí Doanh thu phí 
Doanh thu phí _ ". V" [7 , . , . X = bảo niêm phi + bảo hicm nhân 

bào niêm i" «ũ ĩũ nhân thọ thọ 

* Doanh thu phí bào hiếm phi nhân thọ 

Doanh thu phí bảo hicm phản ánh tồng doanh thu phí bào hiểm gốc và nhận tái 
bảo hiềm sau khi trừ (-) các Khoản, gồm: giảm phí bảo hiềm gốc, giảm phí nhận tái 
bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm gốc, hoàn phí nhận tái bảo hiểm và chênh lệch tãng, giảm 
dự phòng phí bảo hiềm gốc và nhận tái bảo hiểm trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp 
bảo hiềm phi nhân thọ. 

Công thức tính: 

Doanh thu phí = Phí bào Phí nhận tái S (fim) ? ̂  X '»• * ,.? - phí bảo hiôm gôc và nhận 
bảohiem hiein gôc bảohiem " .,, u:-™ tái bảo hiêm 

Trong đó: 
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- Phí bảo hiềm gốc phản ánh tồng số doanh thu phí bảo hiểm gốc sau khi trừ (-) 
các khoản giảm phí bảo hiểm gốc, hoàn phí bảo hiềm gốc phát sinh trong kỳ báo cáo 
cùa doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ; 

- Phí nhận tái bảo hiềm phản ánh tồne số doanh thu phí nhận tái bảo hiểm sau khi 
trừ (-) các khoản giảm phí nhận tái bảo hiểm, hoàn phí nhận tái bảo hicm phát sinh 
trong kỳ báo cáo cùa đoanh nghiệp bảo hiềm phi nhân thọ; 

- Tãng (giảm) dự phòng phí báo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm phản ánh 
số chcnh lệch tăng, giảm dự phòng phí bào hiềm gốc và nhận tái bảo hiểm chưa được 
hưởng, là sô chênh lệch giữa số dự phòng phí bảo hiềm gốc và nhận tái bào hiềm phải 
trích trong năm tài chính với số dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiếm năm 
trưức chuyền sang. 

* Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 

Doanh thu phí bảo hiểm phản ánh tồng doanh thu phí bảo hiềm gốc vả nhận tái 
báo hiêm sau khi trừ (-) các Khoản, gồm giảm phí bảo hiểm gốc, giảm phí nhận tái bảo 
hiêm, hoàn phí bảo hiểm gốc, hoàn phí nhận tải bảo hiềm và chênh lệch tăng, giảm dự 
phòng phí chưa được hưừnệ của bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm trong kỳ báo 
cáo của doanh nghiệp bảo hiêm nhân thọ. 

Tăng (giảm) dự phòng 
Doanh thu phí _ Phí bảọ Phí nhận íái phí bảo hiềm gốc và nhận 

bảo hỉểm hiêm gốc bào hiểm tái bào hiểm chưa được 
hường 

Trong đó: 

- Phí bảo hiểm gốc phản ánh tồng số doanh thu phí bào hiếm gốc sau khi trừ (-) 
các khoản giảm phí bảo hiểm góc, hoàn phí bảo hiếm gốc phát sinh trong kỳ báo cáo 
cùa doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ; 

- Phí nhận tái bảo hiểm phản ánh tồng số doanh thu phí nhận tái bảo hiểm sau khi 
trừ (-) các khoản giảm phí nhận tái bảo hiềm, hoàn phí nhận tái bảo hiểm phát sinh 
trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp bảo hiổm nhân thọ; 

- Tăng (giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm chưa được hưởng 
phản ánh số chênh lệch tăng, giảm dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bào hiểm 
chưa dược hường, là số chênh lệch giữa số dự phòng phí bào hiềm gốc và nhận tái bào 
hiổm chưa được hưửng phải Irích trong năm tài chính với số dự phòng phí bảo hiểm 
gốc và nhận tái bảo hiểm chưa dược hưởng năm trước chuyển sang. 

Ghi chú: Chì tiêu này đo Cơ quan Thống kô Trung ương công bố. 

2. Phân tả chủ yếu: 

- Loại hình doanh nghiệp; 

- Nghiệp vụ bảo hiểm. 

3. Kỳ công bố: Quý, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 
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5. Đon vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng họp: Cục Quản lý, giám sát bảo 
hiểm. 

0702. Chi bổi thường và trá tiền bảo hiểm 

1. Khái niệm, phương pháp tính: 

Tồng chi trả bảo _ Chi bồi thường bào Chi bồi thường và trả 
hiểm hiểm phi nhân ihọ tiền bảo hiểm nhân thọ 

* Chi bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ 
Chi tiêu này phàn ánh tồng số chi bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm 

và các khoản chi licn quan đến hoạt động bồi thường khi xảy ra íai nạn tồn thất sau khi 
trừ (-) các khoản phải thu ghi giảm chi bồi thường, gòm thu đòi người thứ ba bồi hoàn, 
thu hàng đã xử lý bồi thường 100% của doanh nghiệp bảo hiềm phi nhân thọ phát sinh 
trong kỳ báo cáo. . • 

Công thức tính: 

Chi bồi _ Tồng chi bồi Các khoản 
thường thường giảm trừ 

Trong đó: 

- Tổng chi bồi thường phản ánh tổng số chi bồi thường bảo hiềm gốc và nhận táí 
bào hiểm và các khoản chi liên quan dển hoạt động bồi thường khi xảy ra tai nạn tồn 
thất như chi bồi thường cho người được bảo hiểm, chi giám dịnh tồn thấl, chi điều tra, 
thu thập thông tin Hên quan đến sự kiện bảo hiẻm, chi xử lý hàng tổn thất đã dược giải 
quyết bồi thường 100% của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phát sinh trong kỳ 
báo cáo; -

- Các khoản giảm trừ phản ánh tỏng số thu giảm chi bồi thường bâo hiểm gốc và 
nhận tái bảo hiểm gồm thu đòi người thứ ba bồi hoàn, thu hàng đã xử lý bồi thường 
100% của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phát sinh trong kỳ báo cáo. 

* Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiếm nhân thọ 
Chỉ tiêu này là chi ticu tồng hợp phản ánh tổng chi phí bồi thường và trả tiền bảo 

hiểm của doanh nghiệp bảo hiềm nhân thọ sau khi trừ (-) các khoản thu giảm chi phí 
bồi thường và trà tiền bảo hiềm (như thu bồi thường nhượng tái bảo hiém) và sau khi 
đều chinh các khoản tăng giâm dự phòns nghiệp vụ bảo hiểm gốc và nhận tái bảo 
hiềm phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Công thức tính: 
'1 ong chi Chi bồi Thu bồi Tăng (giảm) Tăng (giảm) dự 

bồi thường _ thường và thường dự phòng + phòng nghiệp 
và írả tiền trả tiền bảo nhượng íái nghiệp vụ vụ nhận tái bảo 
bảo hiểm hiểm bảo hiồm bào hiểm gốc hiêm 

Trong đó: 
- Chi bồi thường và trả tiền bảo hiềm phàn ánh tổng số chi bồi thường và ưả tiền 

bảo hiềm cùa doanh nghiệp bảo hiềm nhân thọ phát sinh trong kỳ báo cáo; 
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- Thu bồi thường nhượng íái báo hiềm phàn ánh số chi bồi thường và trà tiền bào 
hiêm phải thu của doanh nghiệp nhận tái bảo hiêm dê giảm chi bôi thường và trà tiên 
bảo hiểm cùa doanh nghiệp bảo hiềm nhân thọ trong kỳ háo cáo; 

- Tăng (giảm) dụ phòng nghiệp vụ bảo hiổm gốc phản ánh số tăng, giảm dự 
phòng nghiệp vụ bào hiêm gốc, là sô chcnh lệch giừa sô dự phòng nghiệp vụ bảo hiêm 
gốc phải trích trong năm tài chính với sé dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc năm trước 
chuyển sang; 

- Tăng (giảm) dự phòng nghiệp vụ nhận tái bảo hiểm phản ánh số tăng, giảm dự 
phòng nghiệp vụ nhận tái bảo hiểm, là số chênh lệch giữa sô dự phòng nghiệp vụ nhận 
tái bào hiềm phải trích trong năm tài chính với sô dự phòng nghiệp vụ nhận tái bảo 
hiổm năm trước chuyển sang. 

Ghi chú: Chí tiêu nảy do Cơ quan Thống kê Trung ương công bố. 

2. Phân tổ chủ yếu: 

- Loại hỉnh doanh nghiệp; 

- Nghiệp vụ bảo hiếm. 

3. Kỳ công bố: Quý, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đon vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: Cục Quàn lý, giám sát bảo 
hiểm. 

0703. Tổng tài sàn 

1. Khái niệm, phương pháp tính: 

'long tài sản là giá trị của tất cả các loại tài sản hiện có của doanh nghiệp kố cả 
các loại tài sản có tính chất hữu hỉnh như nhà xưởng, máy móc, thiêt bị, vật tư, 
sản phẩm, hàng hóa,... và các loại tài sản có tính chất vô hình như phần mềm máy tính, 
bằng phát minh sáng chế, lợi thế thương mại, bản quyên,... 

Tổng tài sản = Nợ phải trả + Nguồn vốn chủ sở hữu 

2ể Phân tổ chủ yếu: Loại hình doanh nghiệp. 

3. Kỳ công bố: Quý, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: Cục Quản lý, giám sát bảo 
hiểm. 

0704. Vốn chủ sở hữu 

1. Khái niệm, phưong pháp tính: 
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Vốn chù sở hữu bao gồm vổn điều lệ dã góp, vốn được cấp của chi nhánh nước 
ngoài tại Việt Nam, các quỹ dự trữ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các quỹ thuộc 
chủ sở hừu được trích lập từ lọi nhuận sau thuế theo quy định. 

- vổn điều lệ là tồng số tiền do thành vicn dã góp hoặc cam kết góp khi thành 
lập công ty trách nhiệm hữu hạn, là tồng giá trị mệnh giá cồ phần dã bán hoặc dược 
đăng ký mua khi thành ỉập công ty cổ phần và được ghi vào điều lệ của doanh nghiệp 
bảo hiổm, doanh nghiệp tái bảo hiềm. 

- Vốn đưực cấp của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam là số von do doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài cấp 
cho chi nhánh tại Việt Nam. 

- Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiềm, chi nhánh nước ngoài tại 
Vỉệt Nam phải trích lập quỹ dự trừ bắt buộc đổ bồ sung vón chủ sở hữu và bảo (íáin 
khả năng thanh toán. Quỹ dự trữ bắt buộc được trích hằng năm theo tỷ lệ 05% lợi 
nhuận sau thuế cho đến khi bằng mức tối đa theo quy định của Chính phù. Ngoài quỹ 
dự trữ bắt buộc, doanh nghiệp bảo hiềm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước 
ngoài tại Việt Nam có thề lập các quỹ đự trừ khác từ lợi nhuận sau thuế cùa năm tài 
chính theo quy định tại điều lệ của doanh nghiệp bảo hiềm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, 
quy chế tồ chức và hoạt động của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam. 

2. Phân tồ chủ yếu: Loại hình doanh nghiệp. 

3. Kỳ công bố: Quý, năm. 

4. Nguồn số liệu: Ché độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp: Cục Quản lý, giám sát bảo 
hiổm. 

0705. Trích lập dự phòng nghỉệp vụ 

1. Khái niệm, phương pháp tính: 

- Dự phòng nghiệp vụ là khoản tiền mà doanh nghiộp bảo hiểm, doanh nghiệp 
tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải trích lập nhằm mục đích thanh 
loán cho những trách nhiệm bảo hiểm có thề phát sinh từ các hợp đồng bảo hiềm đã 
giao kết. 

(A). Dự phòng nghiệp vụ đối với bảo hiểm phi nhân thọ 

(1). Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm kinh doanh 
bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải trích lập dự phòng 
nghiệp vụ theo từng nghiệp vụ bảo hiêm hoặc hợp dông bảo hicm tirơng ứng với phân 
trách nhiệm đã cam kết theo thỏa thuận trong hợp đông bào hiêm và phải được chuyên 
gia tính toán của doanh nghiệp, chi nhánh xác nhận. 

(2). Dự phòng nghiệp vụ bao gồm: 

a) Dự phòng phí chưa được hường: Được sử dụng để bồi thường cho trách nhiệm 
sẽ phát sinh trong thời gian còn hiệu lực của hợp dông bảo hicm trong năm tiêp theo; 
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b) Dự phòng bồi thường: Được sừ đụng dể bồi thường cho các tồn thất đã phát 
sinh thuộc trách nhiệm bảo hiềm chưa khiếu nại hoặc dã khiếu nại nhung đến cuối 
năm tài chính chưa được giải quyổt; 

c) Dự phòng bồi thường cho các dao động lứn về tồn thất: Được sừ dụng để bồi 
thường khi có dao động lớn về tồn thất hoặc tổn thất lớn xảy ra mà tổng phí báo hiềm 
írong năm tài chính sau khi đã trích lập dự phòng phí chưa được hưởng và dự phòng 
bồi thường cho khiếu nại chưa giải quyết không dủ đồ chi trả tiền bồi thường đối với 
phần trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài íại Viộí Nam. 

(3). Doanh nghiệp bảo hiềm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, 
doanh nghiệp tái bảo hiềm kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ được phép lựa chọn các 
phutmg pháp trích lập dự phòng theo hướng dẫn tại Điều 39 Nghị định số 46/2023/NĐ-
CP hoặc phương pháp khác thì phải chứng minh cho kết quả dự phòng nghiệp vụ chính 
xác, đây đủ hơn và đê nghị Bộ Tài chính châp thuận íhco quy định tại Điêu 45 Nghị 
định số 46/2023/NĐ-CP trước khi áp dụng. 

(4). Phương pháp, cơ sở trích lập dự phòng nghiệp vụ bào hiểm phi nhân thọ 

(4.1). Dự phòng phí chưa được hưởng: 

a) Phương pháp trích lập theo tỷ lệ phần trăm của tổng phí bảo hiểm; 

b) Phương pháp trích lập theo hệ số của thời hạn hợp đòng bảo hiểm. 

(4.2). Dự phòng bồi thường: 

a) Phương pháp trích lập dự phòng bồi thường theo thống kê hồ sơ yêu cầu đòi 
bồi thường; 

b) Phương pháp trích lập dự phòng bồi thường theo hệ số phát sinh bồi 
thường. 

(4.3). Dự phòng bồi thường cho các dao dộng lớn về tồn thất. 

(B)Ệ Dự phòng nghiệp vụ đéì với bảo hiểm nhũn thọ 

(1). Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm kinh doanh bảo 
hiểm nhân thọ, chi nhánh (loanh nghiệp tái bào hiểm nước ngoài kinh doanh bảo hiểm 
nhân thọ phải trích lập dự phònẹ nghiệp vụ cho từng hợp đồng bảo hiềm tương ứng 
với phàn trách nhiệm đà cam kêt theo thỏa thuận trong hợp đông bào hiêm và phải 
được chuycn gia tính toán của doanh nghiệp, chi nhánh xác nhận. 

(2). Dự phòng nghiệp vụ bao gồm: 

a) Dự phòng toán học: Được sử dụng dẻ trá tiền bảo hiểm đối với những trách 
nhiệm đã cam kết khi xảy ra sự kiện bảo hiểm; 

b) Dự phòng phí chưa dược hưởng: Được sừ dụng đồ trả tiền bảo hiềm sẽ phát 
sinh trong thời gian còn hiệu lực của hợp dồng bảo hiểm trong năm tiếp theo; 

c) Dự phòng bồi thường: Được sừ dụng đề trả tiền cho các sự kiện bào hiêm đã 
xảy ra chưa khiếu nại hoặc đà khiéu nại nhưng đên cuôi năm tài chính chưa được giải 
quyết; 
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d) Dự phòng chia lãi: Được sừ dụnẹ (ìc trả lãi mà doanh nghiệp bảo hiểm đã Ihỏa 
thuận với bên mua bảo hiềm trong hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lài; 

đ) Dự phòng bảo đảm lãi suất cam kết: Được sử dụng để bảo đảm mức lãi suất 
cam kết của (loanh nghiệp đối với khách hàng iheo thỏa thuận tại hợp đồng bào hiểm 
licn kết chung và bào hiểm hưu trí; 

c) Dự phòng bảo đảm cân đối: Được sử dụng để írả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự 
kiện bảo hiểm do có biến động lớn về tỷ lệ rủi ro, lài suất kỹ thuật. 

(3). Doanh nghiệp bào hiểm nhân thọ, doanh nghiệp tái bào hiểm kinh doanh bảo 
hiểm nhân thọ, chi nhánh doanh nghiộp íái bảo hiềm nước ngoài kinh doanh bảo hiềm 
nhân thọ được phép lựa chọn các phương pháp trích lập dự phòng theo hướng dẫn tại 
Điều 41 Nghị định sô 46/2023/NĐ-CP trước khi áp dụng hoặc phương pháp khác thì 
phải chứng minh cho kết quà dự phòng nghiệp vụ chính xác, đầy đù hơn và đề nghị Bộ 
Tài chính chấp thuận theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP trước 
khi áp dụng. 

(4). Doanh nghiệp bào hiềm nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiềm kinh doanh bảo 
hiểm nhân thọ. chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài kinh doanh bảo hiổm 
nhân thọ phải thường xuyên đánh giá phương pháp, cư sở trích lập dự phòng nghiệp 
vụ, bảo đảm trích lập đầy dù dự phòng để đáp ứng trách nhiệm bảo hiềm đã cam kết. 

Trường hợp thay dồi phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ. doanh nghiệp 
bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiồm kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chi 
nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài kinh doanh bảo hiềm nhân thọ thực hiện 
theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP. Trưừng hợp thay đổi cơ sở 
trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm (trừ trường họp giảm lãi suất kỹ thuật đề đáp 
ứng hướng dẫn của Bộ Tài chính), doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp tái 
bảo hiểm kinh doanh bảo hiềm nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp tái báo hiểm nước 
ngoài kinh doanh bảo hiềm nhân ihọ có văn bản đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận trước 
khi áp dụng, kèm tài liệu chứng minh cơ sở trích lập dự phòng nghiệp vụ phù hợp quy 
định tại Điều 45 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP. 

(5) Phuong pháp, cơ sỏ' trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ 

(5.1). Dự phòng toán học đối với bảo hiểm từ kỳ, bào hiốm sinh kỳ, bảo hiểm 
hỗn hựp, bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ: . 

a) Doanh nghiệp bào hiểm nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiềm kinh doanh bảo 
hiềm nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp tái bào hiềm nước ngoài kinh doanh bảo hiềm 
nhân thọ được chủ động lựa chọn phương pháp trích lập dự phòng toán học đối vứi các 
hợp đồng bảo hiểm có thời hạn trên 01 năm để đảm bảo được các trách nhiệm bảo 
hiếm trong tương lai như: Phương pháp phí bảo hiểm gộp, phương pháp phí bảo hiểm 
thuần, phương pháp phí bào hiểm thuần có điêu chinh Zillmer hoặc các phương pháp 
khác theo íhông lệ quốc tế; 

b) Cơ sờ trích lập dự phòng của các phương pháp trích lập dự phòng íại điổm a 
khoản 1 Điều này, bao gồm: Bảng ti lệ từ vong CS01980, lãi suât kỹ thuật dựa trân lãi 
suất bình quân của Trái phiếu Chính phủ kì hạn từ 10 năm trờ lên và các cơ sở kỹ thuật 
khác tương ứng với từng sản phẩm bảo hiểm. 
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(5.2). Dự phòng toán học đối với sản phẩm bào hiểm liên kết chung, bảo hiổm 
liên kết đưn vị, bảo hiểm hưu trí. dự phòng toán học bao gồm: 

a) Dự phòng rủi ro bảo hiểm: Là số lán hơn giữa mức dự phòng tính theo phương 
pháp phí chưa được hưởng hoặc dự phòng tính theo phương pháp dòng tiền đề đáp ứng 
được tất cà chi phí chi trả quyền lợi về rủi ro bảo hiểm trong tương lai trong suốt thời 
hạn cùa hợp dồne; 

b) Dự phòng nghiệp vụ đối với phần liên kết chung (áp dụng đối với bảo hiểm 
licn kêl chung) được tính theo một trong các phương pháp sau: Tồng giá trị hoàn lại 
cùa các họp đồng bảo hiểm liên kết chung cộng với khoản dự phòng nhằm đảm bảo 
cho việc chi trả giá trị tài khoản đối với các hợp dồng dự kiến xảy ra sự kiện bảo hiềm 
trong kỳ; Tổng giá trị tài khoản của các hợp đồng liên kết chung. 

Doanh nghiệp bảo hiềm có trách nhiệm đánh giá và lựa chọn phương pháp trích 
lập dự phòng nghiệp vụ đối với phần liên kết chung đồ bảo đảm các trách nhiệm đã 
cam kết theo hợp đòng bảo hiềm; 

c) Dự phòng nghiệp vụ đối với phần liên kết đơn vị (áp dụng đối với bảo hiềm 
liên két đơn vị) là tổng số các khoản sau: 

Tổng số các dơn vị dầu tư của bcn mua bảo hiểm tại ngày định giá nhân với giá 
mua của dơn vị quỹ lại ngày dịnh giá; 

'I ong số phí bảo hiểm dã nhận được từ bên mua bảo hiểm tại ngày dịnh giá sau 
khi trừ đi các khoản phí tính cho bên mua bảo hiểm mà phần còn lại này dùng đề mua 
các dơn vị quỹ nhưng chưa được thực hiện; 

d) Dự phỏnệ nghiệp vụ dối với Lài khoản bảo hiềm hưu trí (áp dụng dối với bảo 
hiểm hưu trí) là tồng giá trị tài khoản bảo hiểm hưu trí tại thời điểm trích lập; 

đ) Dự phòng cho các quyền lợi bảo hiểm khác ngoài quyền lợi về rủi ro bào hiểm 
và quyền lợi đầu tư. 

(5.3). Dự phòng phí chưa được hưởng: Được tính trên phí bảo hiểm gộp theo các 
phương pháp quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 46/2023/NĐ-Cp đối với các 
họp đong bảo hiổm có thời hạn từ 01 năm trờ xuống. 

(5.4). Dự phòng bồi thường: 

a) Phương pháp trích lập dự phòng bồi thường theo thống kê hồ sơ ycu cầu đòi 
bồi thường; 

b) Phương pháp trích lập dự phòng bồi thường theo hệ số phát sinh bồi thường. 

(5.5). Dự phòng chia lãi bao gồm: 

a) Dự phòng cho phần lãi đã công bố là tống gỉá trị của các khoản tiền mặt hoặc 
giá trị hiện tại của các khoản bảo tức tích lũy đã công bô chia cho chủ hợp đông bảo 
hiẻm tính đén năm tài chính liiện hành và chua chi trả; 

b) Dự phòng cho phần lãi chưa công bố: 

Dự phòng cho phần lãi chưa công bố được trích lập để chì trả lãi sẽ chia thêm 
cho chủ hợp đông trong tương lai (tược tính băng tài sản cùa quỹ chù hợp dông có 
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tham gia chia lãi trừ đi công nợ của quỹ, nguồn vốn hỗ trợ từ chù sờ hữu và lãi đã phân 
bồ trong năm hiện tại. 

(5.6). Dự phòng bào đảm lãi suất cam kết: Trường hợp thị trường đầu tư có biến 
động hoặc kết quả đầu tư dự kỉén từ nguồn phí bảo hiểm thấp hơn lãi suất cam kct, 
doanh nghiệp bảo hiềm thực hiện trích lập dự phòng bảo đảm lài suất cam két. Mức 
trích lập tương ứng với chênh lệch giữa két quả đầu tư dự kiến từ nguồn phí bảo hiềm 
và lãi suất cam kct của doanh nghiệp đói với khách háng (heo thỏa thuận tai hợp đồng 
bảo hiểm. 

(5.7). Dự phòng bảo dảm cân đối được trích lập dựa trên tý lệ phần trăm của lợi 
nhuặn trước thuế của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm 
kinh doanh báo hiểm nhân thọ, chi nhánh doanh ntihiệp tái bảo hiểm nước ngoài kinh 
doanh bảo hiểm nhân thọ. 

(C). Dự phòng nghiệp vụ đối với hảo hiểm sức khỏe 

(1). Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiềm, chi nhánh nước ngoài 
tại Việt Nam phải trích lập dự phòng nghiệp vụ cho từng hợp đồng bảo hiểm sức khỏe 
tương ứng với trách nhiệm của doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam và 
phải dược chuyên gia tính toán xác nhận. 

(2). Dự phòng nghiệp vụ bao gồm: 

a) Dự phòng toán học; Dược sử dụng để trỏ tiền bảo hiểm cho những trách nhiệm 
đã cam kết khi xảy ra sự kiộn bảo hiểm; 

b) Dự phòng phí chưa được hưởng: Được sừ dụng đề trả tiền bảo hiểm sc phảt 
sinh trong thời gian còn hiệu lực của họp đồng bảo hiềm trong năm tiếp theo; 

c) Dự phòng bồi thường: Được sử dụng để trà tiền cho các sự kiện bảo hiểm đã 
xảy ra chưa khiếu nại hoặc dã khiếu nại nhưng đến cuối năm tài chính chưa được giải 
quyết; . 

d) Dự phòng bảo đảm cân đối: Được sử dụng để trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự 
kiện bảo hiềm do có biến động lớn về tỷ lệ rủi ro, lãi suất kỹ thuật. 

(3).Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiồm, chi nhánh nước ngoài tại 
Việt Nam được chủ động lựa chọn phương pháp và cơ sờ trích lập dự phòng nghiệp vụ 
báo hiểm theo quy định tại Điều 43 Nehị định số 46/2023/NĐ-CP hoặc các phương 
pháp, cư sở trích lập dự phòng nghiệp vụ khác chính xác. dâỵ đủ hơn và đê nghị Bộ 
Tài chính chấp thuận theo quy định tại Điều 45 Nghị định sô 46/2023/ND-CP irước 
khi áp dụng. 

(4). Phương pháp, cơ sở Irích lập dự phòng nghiẹp vụ bảo hiểm sức khỏe 

(4.1). Dự phòng toán học: 

Dự phòng toán học được áp dụng đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn trên 
01 năm đổ đảm bảo được các trách nhiệm đã cam kêt khi xảy ra sự kiện bảo hiẽm 
trong tương lai. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước 
ngoài tại Việt Nam được chủ dộng lựa chọn phương pháp trích lập như: Phương pháp 
phí bảo hiểm gộp, phương pháp phí bảo hiêm thuần, các phương pháp khác theo thông 
lệ quốc tế. 
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(4.2). Dự phòng phí chưa đưọ'c hưởng: Được tính ÍỈ1C0 các phương pháp quy định 
tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP, áp dụng đối với các hợp đông bảo 
hiểm có thời hạn từ 01 năm trờ xuống. 

(4.3). Dự phòng bồi thường: 

a) Phương pháp trích lập dự phòng bồi thường theo thống kê hồ sơ ycu cầu đòi 
bồi thường; 

b) Phương pháp trích lập dự phòng bồi thường theo hộ số phát sinh bồi íhưcmg. 

(4.4), Dự phòng đảm bảo cân dối: 

a) Đối với doanh nghiệp báo hiềm sức khỏe, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 
được trích lập dụa trên tỷ lệ phần trãm của lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp bảo 
hiểm nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiềm nước 
ngoài kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; 

b) Đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài tại Việt 
Nam, doanh nghiệp tái bảo hiềm kinh doanh bảo hiểm sức khỏe: Mức trích lập hàng 
năm theo theo lỷ lệ phần trăm của phí bào hiểm giừ lại của doanh nghiệp bảo hiổm phi 
nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam. 

2. Phân tổ chủ yếu: Nghiệp vụ bảo hiểm. 

3. Kỳ công bố: Quý, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: Cục Quản lý, giám sát bảo 
hiềm. 

0706. Hoạt động đầu tư 

lẳ Khái niệm, phương pháp tính: 

Các nguồn dầu tư của doanh nẹhìệp bảo hiềm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chì 
nhánh nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: 

a) Vốn chiì sở hữu; 

b) Phần vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ theo quy định của Chính phủ; 

c) Các nguồn hợp pháp khác theo quy dịnh của pháp luật. 

A. Dầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu 
1. Việc đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng với mức vốn quy định tại các khoản 

1, 2 Điều 37 Nghị định 46/2023/NĐ-CP hoặc biên khả năng thanh toán tối thiểu, tùy 
theo số nào lớn hơn, dược thực hiện tại Việt Nam theo quy định về đầu tư nguồn vốn 
nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm. 

Cụ thể: 

a) Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiềm đã được cấp 
phép trước ngày 01 tháng 01 năm 2023: Trước ngày 01 tháng 01 năm 2028, vôn điêu 
lệ, vốn chủ sờ hừu không thấp hơn vôn pháp định quy định tại Điêu 10 Nghị định sô 
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73/2016/NĐ-CP; từ ngày 01 tháng 01 nẫm 2028, vốn điều ]ộ, vốn chủ sở hữu không 
thấp hơn vốn điều lệ tối thiồu theo quy định tại Điều 35 Nghị định này; 

b) Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm đã được cấp 
phép kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu không thấp hơn 
vốn diều lệ tối thiểu theo quy định tại Điều 35 Nghị định này. 

c) Đối với các chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp phép trước ngày 
01 íháng 01 năm 2023: Trước ngày 01 tháng 01 năm 2028, vốn dược cấp, vốn chủ sờ 
hữu không thâp hơn vốn pháp định quy định tại Điều 10 Nghị định số 73/2016/NĐ-
CP; từ ngàỵ 01 tháng 01 năm 2028, vốn được cấp, vốn chủ sở hữu không thấp hơn 
von dược cấp toi thiểu theo quy định tại Điều 36 Nghị định này; 

d) Đối với các chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam đà được cấp phép kề từ ngày 
01 tháng 01 năm 2023, vốn được cấp, vốn chủ sở hừu không thấp hơn vốn được cấp 
íối thiểu íhco quy định tại Điều 36 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP. 

2. Việc đầu tư ra nước ngoài từ nguồn von chủ sờ hữu thực hiện theo quy định tại 
Điều 47 và Đièu 48 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP. 

B. Đầu tu vốn nhàn roi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm 

Đầu tư vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiổm của doanh nghiệp bảo 
hiêm, chi nhánh nước ngoài được thực hiện trực tiếp bời doanh nghiệp bảo hiểm, chi 
nhánh nước ngoài hoặc thông qua ủy thác đầu tu và chi được dầu tư tại Việt Nam 
trong các lĩnh vực sau: 

(i). Đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài: 

a) Mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, công trái xây 
đựng tố quốc, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu được Chính phù bảo 
lãnh không hạn chê; 

b) Gửi tiền tại các tồ chức tín dụng không hạn ché; 

c) Mua cồ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ, góp vốn vào các doanh 
nghiệp khác tối đa 35% vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm; 

d) Kinh doanh bất động sản theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản tối 
đa 10% vôn nhàn rôi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiêm. 

(ii). Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiềm sức khỏe: 

a) Mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, công trái xây 
dựng tồ quốc, trải phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh không hạn chế; 

b) Gừi tiền tại các tổ chức tín dụng không hạn chc; 

c) Mua cồ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ tối đa 50% vốn nhàn rỗi 
từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm; 

d) Kinh doanh bất động sản theo quv định tại Luật Kinh doanh bất động sản tối 
đa 20% vốn nhàn rỗi từ clự phòng nghiệp vụ bảo hiểm; 
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đ) Góp vốn vào các doanh nghiệp khác íối đa 20% vốn nhàn rỗi từ d\r phòng 
nghiệp vụ bào hiềm. 

(iii). Đối với doanh nghiệp lái bảo hiếm: 

a) Nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ của loại hình tái bào hiêm phi 
nhân thọ: Thực hiện theo quy định tại khoản (i) mục này; 

b) Nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ của loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, 
íái bảo hiểm sức khỏe: Thực hiện theo quy định tại khoản (ii) mục này. 

(iv). Doanh nghiộp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài chì được phép đầu tư chứng 
chỉ quỹ của các quỹ đằu tư mà danh mục lài sản đầu tư thuộc các lĩnh vực doanh 
nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước neoài được phép đầu tư theo quy định tại Luật Kinh 
doanh bảo hiềm. 

2ằ Phân tổ chủ yếu: 

- Nguồn đầu tư; 

- Lĩnh vực đầu tư. 

3. Kỳ công bố: Quý, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: Cục Quản lý, giám sát bảo 
hiểm. 

0707. Khả nầng thanh toán 

1. Khái niệm, phương pháp tính: 

- Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nehiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nirớc ngoài tại 
Việt Nam phải duy trì khả năng thanh toán trong suốt quá trình hoạt động. 

- Doanh nghiệp bảo hiềm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại 
Việt Nam được coi là có đủ khả năng thanh toán khi đáp ứng đồng thời các điều kiện 
sau dây: a) Trích lập dự phòng nghiệp vụ đây đủ; b) Bảo đảm tỷ lệ an toàn vôn. 

Biên khả năng thanh toán: 

Biên khả năng thanh toán cùa doanh nghiệp bảo hiềm, chi nhánh nước ngoài là 
phần chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trà của doanh nghiệp bảo 
hiềm, chi nhánh nước ngoài tại thời diểm tính biên khả năng thanh toán. Các tài sản 
tính biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bào hiềm, chi nhánh nước ngoài phải 
bảo đảm tính thanh khoản. Các tài sản bị loại trừ toàn bộ hoặc một phân khi tính biên 
khà năng thanh toán của doanh nghiộp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thực hiện theo 
huớng dẫn cùa Bộ Tài chính. 

Biên khả năng thanh toán toi thiểu: -
(i). Biên khả năng thanh toán tối thiổu của doanh nghiệp bảo hiổm phi nliân thọ, 

chi nhánh nước ngoài là sô lớn hơn của một trong hai kêt quả tính toán sau: 
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a) 25% tồng phí bảo hiểm thực giừ lại tại íhừi điểm tính biên khả năng thanh 
toán; 

b) 12,5% của tổng phí bảo hiểm gốc và phí nhận tái bảo hiềm tại thời đicm tính 
biên khả nàng thanh toán. 

(ii). Biên khả năng thanh loán tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiềm nhân thọ, 
doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe: 

a) Đối với hợp đồng bảo hiềm liên kết đơn vị, bằnu 1,5% dự phòng nghiệp vụ 
bảo hiểm cộng với 0,3% số íiền báo hiềm chịu rủi ro; 

b) ỈOối với hợp dồng bảo hiểm liên két chung và hợp đồng bảo hiổm hưu trí, bằng 
4% dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm cộng với 0,3% số tiền bảo hiềm chịu rủi ro; 

c) Đôi với hợp đòng bảo hiểm nhân thợ khác và hợp đồng bảo hiểm sức khòe: 

- Có thời hạn 05 năm trở xuống: Bằng 4% dự phòng nghiệp vụ bảo hiềm cộng 
với 0,1% số tiền bảo hiềm chịu rủi ro; 

- Có thời hạn trên 05 năm: Bằng 4% dự phòng nghiệp vụ bảo hiềm cộng với 
0,3% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro. 

(iii). Biển khả năng thanh toán tối thiểu cùa doanh nghiệp tái bảo hiềm bằng tổng 
của: 

a) Tái bảo hiổm phi nhân thọ: Thực hiộn theo khoản (i); 

b) Tái bảo hiểm nhân thọ. ĩái bao hiểm sức khỏe: Thực hiện theo khoản (li). 

2. Phân tố chủ yếu: Loại hình bảo hiểm. 

3. Kỳ công bố: Quý, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp: Cục Quản lý, giám sát bảo 
hiềm. 

08. NHÓM CHỈ TIÊU THỐNG KỂ XƯÁT KHẤU, NHẬP KHẢU HÀNG 
HÓA 

0801. Xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân ỉhưong mại 

lễ Khái niệm, phương pháp tính: 

A. Khái niệm chung về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa: 

(i). Xuất khẩu hàng hóa: 

Hàng hóa xuất khẩu gồm toàn bộ hàng hóa có xuất xứ trong nước và hàng hóa 
nước ngoài íái xuất khẩu, được dưa ra nước ngoải làm giảm nguồn của cài, vật chất 
cùa Việt Nam. Trong đó: 

- Hàng hỏa cỏ xuất xứ trong nước là hàng hóa được khai thác, sản xuất, chế biến 
trong nước theo các quy định về xuất xứ hàng hóa của Việt Nam; 
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- Hànạ hỏa tái xuấĩ khẩu là hàng hóa có xuất xứ nước ngoài đã dược nhập khẩu 
và được thống kê là hàng nhập khẩu trước đó, sau đó lại xuất khẩu nguyên trạng hoặc 
chỉ chc biến giản đơn, bảo quản, đóng gói lại, khỏng làm ihay đồi tính chất cơ bản của 
hàng hóa. 

Nhóm/mặt hàng xuất khẩu bao gồm toàn bộ hàng hỏa thuộc phạm vi thống kê 
được phân loại theo nhóm/mặt hảng chủ yéu. 

Xuất khẩu với các châu lục, khối nước, nước/vung lãnh thổ phản ánh tổng trị giá 
xuất khẩu hàng hoá cùa Việt Nam với từng châu lục, từng khối nước và từng 
nước/vùng lãnh thổ. 

(ỉỉl Nhâp khâu hàng hóa: 

Hùng hỏa nhập khau gồm toàn bộ hàng hóa có xuất xứ nước ngoài và hàng Việt 
Nam tái nhập khẩu, được đưa từ nước ngoài vào Việt Nam, làm tăng nguồn của cài, 
vật chất của quốc gia. Trong cỉó: 

- Hàng hóa cỏ xuất xứ nước ngoài ỉà hàng hóa được khai thác, sản xuất, chế biến 
ở nước ngoài theo các quy định về xuất xứ hàng hóa của Việt Nam; 

- Hàng hỏa tái nhập khau là những hàng hóa cùa Việt Nam đã xuất khau và được 
thống kê là hàng xuất khẩu trước đó, sau đó lại nhập khẩu nguyên trạng hoặc chỉ chế 
bicn giản đưn, bảo quản, đóng gói lại, không làm thay đổi tính chất cơ bản cùa hàng 
hóa. 

Nhóm/mặt hàng nhập khau bao gồm toàn bộ hàng hỏa thuộc phạm vi thống kê 
được phân loại theo nhóm/mặt hàng chủ yếu. 

Nhập khấu với các châu lục, khói nước, nước/vùng lãnh thổ phản ánh tồng trị giá 
nhập khẩu hàng hoá cùa Việt Nam với từng châu lục, từng khối nước và từng 
nước/vùng lãnh thổ. ' 

(iii) Tri giá xuất khẩu, nhâp khấu hàng hóa: 

Trị giá xuất khẩu hàng hóa: Tổng trị ạiá hàng hóa của Viột Nam ctưa ra nước 
ngoài, làm eiảm nguồn của cải vật chất của đất nước. 

Trị giá nhập khau hàng hóa: Toàn bộ trị ệiá hàng hóa đưa từ nước ngoài vào 
Việt Nam, làm tăng nguồn của cải, vật chất của đất nước. 

Trị giá thống kê hàng hóa xuất khầu, nhập khẩu được tính như sau; 

- Đối với hàng hóa phải nộp thuế xuấí khẩu hoặc nhặp khâu và các loại thuế liên 
quan trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thì trị giá thống kc là trị giá tính 
thuế của hàng hóa. 

- Đối với hàng hóa không phài nộp thuế xuất khẩu hoặc nhập khẩu và các loại 
thuế licn quan trong quá trình làm ihủ tục xuất khẩu, nhập khấu thì trị giá thông kc là 
trị giá khai báo của hàng hóa được cơ quan Hải quan chấp nhận. 

- Đối với hàng gia công thì trị giá thống kê là trị giá khai báo cùa hàng hóa được 
cơ quan Hải quan chấp nhận. 
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- Trị giá thống kè hàng hóa xuất khẩu, nhập khẳu tính bàng Đô la Mỹ (ƯSD). Cơ 
quan Hải quan căn cứ vào quy dịnh hiện hành vế tỷ giá tính thuế đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu đề quy đồi các ngoại tệ về đồne Đô la Mỹ. 

(iiiiì Cân cân thương mai hàng hóa: 

Cán cân thương mại hàng hóa là mức chcnh Iộch giữa trị giá hàng hóa xuất khẩu 
và trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam với các nước trong một thời kỳ nhất định. 

Khi trị giá xuất khẩu lớn hơn trị giá nhập khấu thì cán cân thương mại mang dấu 
dương (+) hay còn gọi là thặng dư (xuất siêu); khi trị giá nhập khau lớn hơn trị giá 
xuất khẩu thì cán cân thương mại mang đấu âm (-) hay còn gọi là thâm hụt (nhập 
siêu); khi trị giá xuất khẩu bằng trị giá nhập khẩu thì cán cân thương mại ở trạng thải 
"cân bàng". 

(iiiii). Loai hình xuất nhàp khẩu: theo danh mục bảng mã loại hình của cơ quan 
Hài quan. 

CiiiiiO Thời diểm thống kê: Là thời điềm cơ quan Hải quan chấp nhận đăng ký tờ 
khai hài quan. 

Những thay đồi írến tờ khai hải quan írong quá trinh thực hiện thù tục hải quan 
sẽ được cập nhặt vào hệ thống thông tin hải quan và được điều chỉnh (rong các báo cáo 
thống kê. 

Trong vòng 90 ngày sau khi kết thúc năm báo cáo, cơ quan thống kc sẽ ngừng 
cập nhật các thay đổi trên tờ khai hải quan 

2. Phân tổ chủ yéu: 

- Mặt hàng chủ yéu 

- Nhóm, mặt hàng chủ yếu/Nưức, vùng lãnh thổ 

- Trị giá/Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương(,); 

- Nhóm, mặt hàng chủ yếu/Nhóm phương thức vận tải 

- Cán cân thương mại phân tồ iheo châu ]ục; íhco khối nước gồm các khối EU, 
ASEAN, OPEC, APEC; theo nước/vùng lãnh thổ (*\ 

- Nhóm, mặt hàng chủ yếu/Khối doanh nghiệp; 

- Số lượng doanh nghiệp/Trị giá/Khối doanh nghiộp; 

- Loại hình xuất, nhập khẩu; 

- só lượng doanh nghiệp/Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Cục Hải quan; 

- Mã hàng 8 Số/Một số nước, vùng lãnh thổ chù yếu; 

- Mã hàng 6 Số/Nước, vùng lãnh thồ, phương thức vận tải; 

- Nhóm, mặt hàng chù yéu/Cửa khẩu chính; 

3. Kỳ-công bố: 
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- Phân tố íhco Mặt hàng ciiủ yếu: 15 ngày, tháng; 

- Các phân tồ theo Nhóm, mặt hàng chủ yếu/Khối doanh nghiệp; Trị giá/Tỉnh, 
thành phố; Cục Hải quan; Nhóm, mặt hàng chủ yếu/Nước, vùng lãnh thồ: Tháng; 

- Các phân tồ theo cán cân thương mại: Tháng; 

- Các phân tồ theo Loại hình xuất, nhập khẩu; Mã hàng 8 Số/Một số nước, vùng 
lãnh thồ chủ yếu; Nhóm, mặt hàng chù ycu/Nhóm phương thức vận tải; Nhóm, mặt 
hàng chủ yéu/Cửa khẩu chính: Quý; 

- Các phân tồ theo số lượng doanh nghiộp/Trị giá/Khối doanh nghiệp; số lượng 
doanh nghiệp/Tỉnh, thành phố; Mã hàng 6 Số/Nước, vùng lãnh thổ, phương thức vận 
tải: 6 tháng. 

5. Nguồn só liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

6. Đơn vị chịu trách nhỉcm thu thập, tồng họp: Tồng cục Hải quan. 

Ghi chủ:(} Phân tồ do Cơ quan Thống kê Trung ương công bố. 

0802. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá chịu thuế 

ỉ. Khải niệm, phươitg pháp tinh: 
- Trị giá xuất khau hàng hóa chịu thuế ià trị giá của các tờ khai hải quan có phát 

sinh sắc thuế khi xuất khẩu. 

- Trị giá nhập khẩu hàng hóa chịu thuế là trị giá của các tờ khai hài quan có phát 
sinh các sắc íhuế khi nhập khẩu, gồm: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biột, thuế giá 
ưị gia tăng (VAT), thuế bảo vệ môi trường, thuế tự vộ. 

2. Phân tổ chủ yếu: Nhóm, mặt hàng chù yếu. 

3. Kỳ công bỗ: Tháng. 
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5ẳ Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: l ồng cục Hải quan. 

0803. Mức độ tự do hóa đối với thuế nhập khẩu theo các Hiệp định thương 
mại 

lễ Khái niệm, phưong pháp tính: 
Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ 

nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thồ có thỏa thuận ưu dãi đặc biệt về thuế nhập khẩu 
trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuê quan nhập khâu vào 
thị trường trong nước đáp ứng diêu kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh 
thổ có thỏa thuận ưu dài dặc biệt về thuẻ nhập khâu trong quan hệ thương mại vói Việt 
Nam. 

Mức ciộ tự do hóa thương mại được tính tỷ lệ số dòng thuế xỏa bỏ trên tồng số 
các dòna thuế trong các Hiệp định thương mại. 

2. Phân tổ chủ yếu: Loại Hiệp dịnh. 
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3. Kỳ công bố: Năm. 
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chỉnh. 

5. Đon vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Vụ Hợp tác quốc tế. 

0804. Thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu 

1. Khái niệm: 
Bao gồm thuế suất thué nhập khẩu thông thường, thuế suất thuế xuất khẩu, thuế 

suất thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn 
ngạch thuế, thuế xuất khẩu, thuế xuất khẩu ưu đãi, thuố nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. 

2. Phân tổ chủ yếu: 
-Mã HS 8 số; Mã HSlOsố; 

- Thuế suất theo từng biểu thuế. 

3. Kỳ công bố: Năm. 
4. Nguồn số liệu: Ché dộ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đon vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp: Cục Quản lý, giám sát chính 
sách thuế, phí và lệ phí; Vụ I-Iợp tác quốc tế. 

09. NHÓM CHỈ TIỂU THÓNG KÊ QUẢN LÝ GIÁ 
0901. Giá bàng hóa, dịch vụ do Nhà nirớc định giá 

1. Khái niệm: 
Khái niệm về giá Hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá được thực hiện theo 

quy dịnh tại Điều 21 Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023. 

2. Phân tổ chủ yểu: Loại hàng hóa, dịch vụ. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồu số liệu: Chc độ báo cáo thống kc ngành Tài chính. 

5. Đon vị chịu trách nhiệm ỉhu thập, tỏng họp: 

- Cục Quản lý giá chủ trì thu thập, tổng hợp số liệu của Trung ương và trên phạm 
vi toản quốc dối với các số liệu tập trung tại Bộ Tài chính hoặc trong Cơ sờ dừ liệu 
quốc gia về giá; 

- Sở Tài chính tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì thu thập, tồng hợp số 
liệu trên địa bàn. 

0902. Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục báo cáo giá thị 
trường 

t. Khái niệm, phương pháp tính: 



50 

a) Giá thị tnrờng là giá hàng hóa, dịch vụ dược hình thành trên cơ sở cung, cầu 
và do các yếu tố thị trường quyết định trong một khoảng thời gian, không gian nhất 
định. 

b) Khu vực điều tra thu thập giá thị trường: Chọn điểm thu thập thông tin là 
những nơi có hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuycn, ổn định đại diện cho khu 
vực thành thị, nông thôn íại tình, thành phố. Trường họp thu thập theo giá nicm yết th) 
ghi rõ là niêm yết của tồ chức, cá nhân sàn xuất, kinh doanh. 

c) Các loại giá thị trường cần thu thập: ' 

- Giá bán lẻ sản phẩm cùa ngirời sàn xuất hànu nông, lâm nghiộp và Ihùy sản. 

- Giá bán Jẻ tại các trung tâm thương mại, sicu thị, đại lý bán lẻ, các chợ tại khu 
vực trung tâm, khu vực nông thỏn của tinh, thành phố. 

- Các mức giá thu thập là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). 

d) Phương pháp thu thập: 

- Thu thập trực tiếp: Cán bộ thị trường trực tiếp đến các nhà máv sản xuất, chế 
biến, trung lâm bán buôn, chợ đầu mối; các trung tâm thương mại, sicu thị, các chợ,... 
đề điều tra, thu thập thông tin; 

- Thu thập gián tiêp: Cơ quan báo cáo giá thị trường có công văn yêu cầu các tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cung cấp thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ thuộc 
danh mục báo cáo giá thị trường; thu íhập thông tin giá thị trường qua các phương tiện 
thông tin đại chúng: báo, dài, tạp chí,...; thu thập qua thống kê giá đăng ký, kê khai 
của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; thu thập qua hình thức ký hợp đồng mua 
tin, hợp đồng cộng tác viên thường xuyên với tổ chức, cá nhân cung cấp thông lin. 

2. Phân tổ chủ yểu: 

- Loại hàng hóa, dịch vụ; 

- Tỉnh/ thành phố tnrc thuộc Trung ương. 

3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm. 

4. Nguồn dữ liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng họp: 

- Cục Quàn lý giá chủ trì thu thập, tồng hợp số liệu của Trung ương và trôn phạm 
vi toàn quốc đối với các số liệu tập trung tại Bộ Tài chính hoặc Irong Cư sở dữ liệu 
quốc gia về giá; 

- Sữ Tài chính tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ưong chủ trì thu thập, ĩồng hợp số 
liệu trên địa bàn. 

0903. Số Iưọug doanh nghiệp thẩm định giá đuọ*c cấp giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kỉnh doanh dịch vụ thẩm định giá 

1. Khái niệm: 
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- Doanh nghiệp thẳm định giá đưực thảnh lập theo quy định cùa Luật Doanh 
nghiệp. 

- Doanh nghiệp thẩm định giá được hoạt dộng khi Bộ Tài chính cấp Giấy chửng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm dịnh giá theo quy định của pháp luật. 

2. Phân tồ chủ yếu: Loại doanh nghiệp. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kỗ ngành Tài chính. 

5. Đon vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hựp: Cục Quàn lý giá. 

0904. Số doanh nghiệp kê khai giá 

1. Khái niệm: 

Số doanh nghiệp kê khai giá được quy định theo tại Diều 28 Luật Giá số 
16/2023/QH15 ngay 19 tháng 6 năm 2023. 

2. Phân tổ chủ yếu: Loại hàng hóa, dịch vụ. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp: 

- Cục Quản lý giá chủ trì thu thập, tồng hợp số liệu của Trung ương và trôn phạm 
vi toàn quốc dối với các số iiệu tập trung tại Bộ Tài chính hoặc trong Cơ sở dữ ỉiệu 
quốc gia về giá; 

- Sờ Tài chính tinh/thành phố trực thuộc Trung ương chu trì thu thập, tổng hợp số 
liệu trcn địa bàn. 

0905. Trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên sé dư Quỹ Bình ỗn giá 

1. Khái niệm: 

Quỹ bình ồn giá là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước, 
được trích lập từ giá hàng hóa, dịch vụ và các nguồn tài chính hợp pháp khác và chỉ 
được sử dụng cho mục đích bỉnh ồn giá theo quy định của Luật Giá. Chính phù quyết 
định việc lập quv bình ồn giá đối với hàng hóa. dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, 
dịch vụ bình ổn giá; quy định vè quản lý, trích lặp, chi sử dụng quỹ bình ồn giá và chịu 
trách nhiệm bảo đảni tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng quỹ. 

2. Phân tỗ chủ yếu: 

- Loại hàng hóa, dịch vụ. 

- Số sử dụng/Số dư. 

3. Kỳ công bố: Quý, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 
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5. Đon vị chịu trách nhiệm thu íbập, tổng hụp: Cục Quản lý giá. 

10. CHỈ TIÊU THÓNG KÊ TẢI SẢN CÔNG 

1001. Tài sản công 

1. Khái niệm: 

Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu 
và thống nhất quản lý. Tài sản công cỉược thống kê gòm: 

- Tài sản công tại cơ quan, tồ chức dưn vị. 

- Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dường bộ và tài sản két cấu hạ tầng công 
trình cáp nước sạch nông thôn. 

- Tài sản được xác lập quyền sờ hừu toàn dân. 

- Tài sản phục vụ hoạt dộng của dự án sừ dụng vốn nhà nước. 

2. Phân tổ chủ yếu: 

- Loại tài sản; 

- Cấp quản lý; 

-'l ăng tài sản/giàm tài sản. 

3. Kỷ công bố: Năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng họp: 

- Cục Quản lý công sản chủ trì thu thập, tổng hợp số liệu về tài sản công trên 
phạm vi toàn quốc đối với các số liệu tập trung tại Cơ sở dừ liệu quốc gia về tải sản 
công. 

- Các Bộ, cơ quan trung ương chủ trì thu thập, tổng hợp số liộu về tài sản công 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương. 

- Sở Tải chính các tinh/thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì thu thập, tổng 
hợp số liệu về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 

11. NHÓM CHỈ TIÊU THỚNG KÊ VÈ THUẾ NỘI ĐỊA 

Nguyên tắc chung: 

- Các chi tiêu thống kê về lĩnh.vực Thuế nội địa là các sổ liệu thống kê được 
tồng hợp từ dữ liệu của từng người nộp thuế, phản ánh quy mô, tồng số của một tông 
thề gồm số lượng lởn người nộp thuế do cơ quan Thuê quản lý. Không có chi tiêu 
thổng kê chi tiết theo từng nguời nộp thuế. 

- Neười nộp thuế bao gồm: 

a) Tổ chức, hộ gia dinh, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy dịnh của 
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pháp luật về thuế; 

b) Tô chức, hộ gia đỉnh, hộ kinh doanh, cá nhân nộp các khoản Ihu khác thuộc 
ngân sách nhà nước; 

c) Tồ chức, cá nhân khấu trừ thuế 

- Cấu trúc mẫ số thuế được quy định như sau: 

a) Mã số thuế 10 chữ số được sử dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có tư cách 
pháp nhân; đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân khác; 

b) Mã số thuế 13 chữ số và ký tự khác được sử dụng cho đơn vị phụ thuộc và 
các đối tượng khác; 

- Khu vực kinh tế của doanh nghiệp được quy định như sau: Khu vực nhà nước 
gồm các doanh nghiệp có tỷ trọng vốn nhà nước trong vốn điều lệ trên 50% (rở lên; 
Khu vực có vốn đau tư nước ngoài gồm các doanh nghiệp có tỷ trọng vốn nước ngoài 
trong vôn điêu lệ từ 51% trở Icn hoặc đôi với công ty hợp danh đa sô thành viên của 
công ty là cá nhân ngoài nước. Khu vực ngoài quốc doanh bao gồm các doanh nghiệp 
không thuộc khu vực nhà nước vả có vốn dầu tư nưức ngoải. 

- Các chỉ íicu thong kc về doanh nghiệp đều dược phân tồ theo các loại phân tồ 
sau (trừ nhóm chi tiêu thống kế tình hình nợ thiĩế và các khoản thu khác rhuộc NSNN) 
- Gọi là phân tồ chính gồm: 

+ Địa bàn (Cơ quan Thuế cấp tỉnh/thành phố); 

-í- Ngành kinh tế (Ngành kinh tố cấp 1); 

+ Loại hình doanh nghiệp; 

-t- Khu vực kinh tế. 

Trường hợp chỉ tiêu thống kê có phân tồ khác với các loại phân tồ trên thì được 
trình bày cụ thề trong từng chỉ ticu. 

1. Nhóm chỉ tiêu thong ke số lưọng người nộp thuế (Bao gồm các chỉ tiêu: 
1101; 1102; 1103): * 

1.1 Khái niệm: 

1101. Số Iưọng người nộp thuế đang tạm ngừng hoạt động, kinh doanh tại 
thời điểm ỉhổng kê: Là số lượng người nộp thuế được cơ quan Thuế chuyển sang trạng 
thái "người nộp thuế lạm ngừng hoạt động, kinh doanh" sau khi dã nhận dược thông báo 
tạm ngừng hoạt động, kinh doaiih của người nộp thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền, vẫn đang ở trạng thái "người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh" tại thời 
điểm thống kê. 

1102. Số Iirợng người nộp thuế đã ngừng hoại động tại thời điểm thống kẽ: 
Là số lượng người nộp ứiuê đang ở trạne thái ngừng hoạt động (đã hoàn thành hoặc chưa 
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định); người nộp thuô không 
hoạt dộng tại địa chỉ đã đãng ký và ngưòi nộp thuê chừ lảm thủ tục phá sàn tại thời điêm 
thống kê. Người nộp thuế ngừng hoạt động do một trong các lý do sau: 

- Chấm đứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thề, phá sản; 
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- Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp 
tác xã, giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh; 

- Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhắt. 
- Chấm đứt hoạt dộng kinh doanh, không còn phát sinh nghĩa vụ thué đối với tổ chức 

không kinh doanh; 
- Bị thu hồi giấy chứng nhận đãng kv kinh doanh hoặc giấy phép tưong đưong; 
- Bị cư quan Thuế ra thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ dã đăng 

ký; , . , 
- Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; 
- Nhà thâu nước ngoài khi kết thúc hợp đồng; 
- Nhà thau, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí khi kết thúc hợp dồng hoặc chuyển 

nhượng toàn bộ quyền lợi tham gia họp dồng dầu khí. 

1103. Số lượng người nộp thuế đang hoạt động tại thòi điểm thống kê: Là số 
lượng người nộp thuế đã được cơ quan Thuế cấp mã số thuế, không thuộc một trong 
các trường hợp sau tại thời điểm thống kê: 

- Người nộp thuế đang tạm ngừng kinh doanh; 

- Người nộp thuế đà ngừng hoạt động. 

1.2. Phân tồ chu yếu (chỉ tiêu: 1101; 1102; 1103): 

- Địa bàn (Cơ quan Thuế cấp tỉnh/ thành phố); 

- Cấu trúc mã số thuế; 

- Loại Người nộp thuế: Doanh nghiệp; Cá nhân; Tồ chức khác. 

Iể3. Kỳ công bố ( chỉ tiêu: 1101; 1102; 1103): Năm. 

1.4. Nguồn số liệu (chỉ tiêu: 1101; 1102; 1103): Chế độ báo cáo thống kê ngành 
Tài chính. 

1.5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp (chỉ tiêu: 1101; 1102; 1103): 
Tồng cục Thué. 

2. Nhóm chỉ tiêu thống kê tình trạng hoạt động của doanh nghiệp (Bao gồm 
các chỉ tiễu 1104; 1105; 1106; 1107; 1108): 

2.1 Khái niệm: 

1104. Số lượng doanh nghiệp thành lập mói trong kỳ thống kê: Là sổ doanh 
nghiệp được cấp mã số thuế trong kỳ thống kê. 

1105. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tại thòi điểm ỉhống kê: Là số 
doanh nghiệp không ở trạng thái tạm nghi kinh doanh, ngừng hoạt động dã hoàn thành 
thủ tục hoặc chưa hoàn thành thù tục chấm dứt hiệu lực mã số thuc, không hoạt động 
tại địa chỉ đã đãng ký, chờ làm thù tục phá sản íại thời điềm thống kê. 

1106. Số luọug doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh trong kỳ thống kc: Là số 
doanh nghiệp đang tạm nghỉ kinh doanh, có ngày tạm nghỉ kinh doanh trong kỳ thông 
ke. ' 
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1107. Sổ lưọng doanh nghiệp khôi phục kinh doanh ỉrong kỳ thống kê: Là số 
doanh nghiệp có ngày khôi phục hoạt động kinh doanh trong kỳ thống kê và đang hoạt 
động tại cuối kỳ báo cáo. 

1108. Số lượng doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh trong kỳ thống kê: Là số 
doanh nghiệp có ngày chuyển sang trạnạ thái chấm dứt kinh doanh trong kỳ thống kê. 
Doanh nghiệp chấm dửt kinh doanh gom: doanh nghiệp ngừng hoạt động đã hoàn 
thảnh thủ tục hoặc chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; doanh 
nghiệp không hoạt dộng tại địa chỉ dã đăng ký; doanh nghiệp chờ làm thủ tục phá sản. 

2.2. Phân tồ chủ yếu (chỉ tiêu: 1104; 1105; 1106; 1107; 1108); Phân tồ chính. 

2.3. Kỳ công bố (chỉ tiêu: 1104; 1105; 1106; 1107; 1108): Tháng, lũy kế đến 
tháng. 

2.4. Nguồn số liệu (chỉ tiêu 1104; 1105; 1106; 1107; 1108): Chế dộ báo cáo 
thống kê ngành Tài chính. 

2.5. Đơn vị chịu ỉrách nhiệm thu thập, tổng họp (chỉ tiêu 1104; 1105; ỉ 106; 
1107; 1108): Tồng cục Thuế. ' 

3. Nhóm chỉ tiêu thống kê về tình hình và kết quả kinh doanh của doanh 
nghiệp đang hoạt động 

3.1 Nhóm chỉ tiêu thống kẽ phản ánh tình hình kinh doanh trong năm của 
doanh nghiệp đang hoạt động (Bao gồm các chỉ tiêu: 1109; 1110; lill): 

3.1.1 Khái niệm: 

1109. Tổng doanh thu thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra: Là 
tổng doanh thu thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra của doanh nghiệp 
đang hoạt động tạỉ thời điểm cuối kỳ thông kc. 

1110. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động có phát sinh mua bán hàng 
hóa, dịch vụ: Là số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm cuối kỳ thống 
kê, có mua, bán hàng hóa, dịch vụ. 

1111. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động có phát sinh doanh ỉhu thuế 
giá trị gia tăng bán ra: Là sô lượng doanh nghiệp đang hoạt động tại thời dicm cuối 
kỳ thống kê, có phát sinh doanh thu thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra. 

3.1.2. Phân tổ chủ yếu (chỉ tiêu: 1109; 1110; 1111): 

- Cấu trúc mã số thuế; 

- Người nộp thuế khai thuế (háng và quý; 

3.1.3. Kỳ công bố (chỉ tiêu: 1109; 1110; 1111): Quý, 6 tháng, 9 tháng, cà năm 
và từ đầu năm đến tháng báo cáo. 

3.1.4. Nguồn số liệu (chỉ tiêu: 1109; 1110; 1111): Chế độ báo cáo thống kê 
ngành Tài chính. 

3.1.5. Đon vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp (chỉ tiêu: 1109; 1110; 
1111): Tồng cục Thuế. 
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3.2 Nhóm chỉ tỉêu thống kê phản ánh kết quả kỉnh doanh cá năm của doanh 
nghiệp đang hoạt động (Bao gồm các chỉ tiêu: 1112; 1113; 1114; 1115; 1116; 
1117; 1118; 1119;1120). 

3.2.1 Khái niệm: 

1112. Tồng doanh thu của doanh ughiệp đang hoạt động: Là tồng doanh thu 
và thu nhập khác của doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm cuối kỳ thống kê có 
thực hiện kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể: 

- Đối với doanh nghiệp hoạt độne trong ngành sàn xuất, thương mại, dịch vụ (trừ 
công ty an ninh, quốc phòng): rồng doanh thu = Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ -
Các khoán giảm trừ doanh thu + Doanh thu hoạt dộng tài chính + Thu nhặp khác; 

- Đối với doanh nghiệp hoạt động trong ngành ngân hàng, tín dụng: 'long doanh 
thu = Thu nhập lãi và các khoản thu nhập íương tự + Thu nhập từ hoạt động dịch vụ + 
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối + Lãi thuần từ mua bán chửng khoán kinh 
doanh -ì- Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư + Thu nhập từ hoạt động khác + 
Thu nhập lừ góp vốn mua cồ phần; 

- Đối với doanh nghiệp là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán: Tồng doanh thu = Doanh thu hoạt dộng + Doanh thu hoạt động tài chính 
+ Thu nhập khác. 

- Đối với doanh nghiệp áp dụní> phương pháp lỷ lệ trên doanh thu là Doanh thu 
tính thuc thu nhập doanh nghiệp. 

1113. Tổng chi phí của doanh nghiệp đang hoạt động: Là tồng chi phí của 
doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm cuối kỳ thống kê có thực hiện kc khai 
quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể: 

- Đối với doanh nghiệp hoạt động trong ngành sải! xuất, thương mại, dịch vụ (trừ 
công ty an ninh, quốc phòng): Tồng chi phí = Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ + Chi phí tài chính + Chi phí khác; 

- Đối với cỉoanh nghiệp hoạt động trong ngành ngân hàng, tín dụng: 'ỉ ong chi phí 
= Chi phí lãi và các chi phí tương tự + Chi phí hoạt dộng dịch vụ + Lỗ thuần từ hoạt 
động kinh doanh ngoại hối + Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh + Lỗ 
thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư f- Chi phí hoạt cỉộrig khác + Chi phí hoạt dộng + 
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng; 

- Đối với doanh nghiệp là công ty chứne khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán: Tồng chi phí == Chi phí hoạt động -í- Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng 
+ Chi phí quản lý công ty + Chi phí khác. . 

1114. Số iưọng doanh nghiệp đang hoạt động có hoạt động kinh doanh: Là 
số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tài thời điểm cuối kỳ thống kê, cỏ phát siiih 
doanh thu hoặc chi phí. 

1115. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động phát sinh doanh thu: Là số 
lượng doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm cuối kỳ thống kê, có phái sinh doanh 
thu trong kỳ thống kc. 
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1116. Tổng số lãi kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh 
nghiệp đang hoạt động: Là tồng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp 
dương của doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm cuối kỳ thống kê. 

í 117. Số luựng doanh nghiệp đang hoạt động phát sinh lãi kể toán trước 
thuế: Là tồng số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điềm cuối kỳ thống kê, có phát 
sinh tồng lợi nhuận ké toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp dương. 

1118. Tổng sổ lỗ kế toán của doanh nghiệp đang hoại động: Là íểng lợi nhuận 
kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp âm của doanh nghiệp đang hoạt động tại 
thời diổm cuối kỳ thống kê. 

1119. Số doanh nghiệp đang hoạt động kê khai ỉỗ: Lả tổng sổ doanh nghiệp 
đang hoạt dộng tại thời diềm cuối kỳ thống kc, có phát sinh tồng lợi nhuận kế toán 
trước thué thu nhập doanh nghiệp âm. 

112Ơ. Số doanh nghiệp đang hoạt động không phát sinh lãi, lỗ kế toán trước 
thuế: Là tông sô doanh nghiệp đang hoạt dộng tại thời dicm cuôi kỳ thông kê, có tông 
lợi nhuận ké toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai bằng không. 

3.2.2. Phân tổ chủ yếu (chỉ tiêu: 1112; 1113 1114; 1115; 1116; 1117; 1118; 
1119; 1120): cấu trúc mã số thuc; 

3.2.3. Kỳ công bố (chỉ tiêu: 1112; 1113 1114; 1115; 1116; 1117; 1118; 
1119;! 120): Năm. 

3.2.4. Nguồn số liệu (chỉ tiêu: 1112; 1113 1114; 1115; 1116; 1117; 1118; 
1119; 1120): Chế dộ báo cáo thống kê ngành Tài chỉnh. 

3.2.5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp (chỉ tiêu: 1112; 1113 1114; 
1115; 1116; 1117; 1118; m9;1120): Tồng cục Thuế. 

4. Nhóm chỉ tiêu thống kê về Iighĩa vụ thuế của doanh nghiệp (Bao gồm các 
chỉ tiêu: 1121; 1122; 1123; 1124;1125). " 

4.1 Khái niệm: 

1121. Tổng 50 thuế phải nộp của mộỉ số sắc thuế lỏn do doanh nghiệp đang 
hoạt động kế khai: Là tong số thuc phát sinh phải nộp do doanh nghiệp đang hoạt 
động tại thời điểm cuối kỳ thống kê kê khai. Các loại thuế bao gồm: thuê giá ưị gia 
tàng, thuố tiêu thụ đặc biệt, thuế tàỉ nguyên, thuế bào vệ mồi irưừng, thuế thu nhập cá 
nhân, Ihuc thu nhập doanh nghiệp. 

i 122. Số lirọng doanh nghiệp đang hoạt động có khai thuế phải nộp một số 
sắc thuế lớn: Là số lượng doanh nghiệp dang hoại động tại thời điềm cuối kỳ thống kê 
có khai thuế phải nộp. Các loại thuế bao gồm: thuế giá trị gia tăng, thuê tiêu thụ đặc 
biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vộ môi trường, thuê thu nhập cá nhân, thuê thu nhập 
doanh nghiệp. 

1123. Tổng số nộp ngân sách nhà nưó'c một số sắc thuế lởn của doanh 
nghiệp đang hoạt động: Là tồng số tiền thuê đã nộp của doanh nghiệp dang hoạt 
động tại thời điểm cuối kỳ thống kê. Các loại thuê bao gôm: thuê giá trị gia tăng, thuê 
tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuê bảo vệ môi trường, thuê thu nhập cá nhân, thuê 
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thu nhập doanh nghiệp. 

1124. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động đã nộp một số sắc thuế lởn: Là 
số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm cuối kỳ thống kê đã nộp thuế. Các 
loại thuế bao gồm: thuế giá Ưị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguycn, thuế 
bào vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. 

1125. sé lượng doanh nghiệp đang hoạt động đã khai mộỉ số sắc thuế lớn: 
Là số lượng doanh nghiệp dã nộp tờ khai thuế cho cơ quan Thuế. Các loại thuê bao 
gôm: thuê ệiấ trị gia tăng, thuế tiẽu thụ dặc biệt, thuế tài nguyên, thuê hảo vệ môi 
trường, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. 

4.2. Phân tổ chủ yếu (chỉ tiêu: 1121; 1122; 1123; 1124; 1125): 

- Cấu trúc mã số thuế; 

- Người nộp thuế khai thuế thảng và quý; 

- Loại thuế. 

4.3. Kỳ công bố (chỉ tiêu: 1121; 1122; 1123; 1124; 1125): Tháng, quý, 6 tháng, 
9 tháng, năm. . 

4.4. Nguồn số liệu (chỉ tiêu: 1121; 1122; 1123; 1124; 1125): Chế độ báo cáo 
thống kê ngành Tài chính. 

4.5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp (chỉ tiêu: 1121; 1122; 1123; 
1124; 1125): Tổng cục Thuế. 

5. Nhổm chỉ tiêu tbống kê về tình hình tuân thủ pháp luật về thuế của doanh 
nghiệp. 

5.Ỉ. Nhóm chỉ tiêu thốầìg kê về kết quả xử lý vi phạm pháp Juậí íhuế của 
doanh nghiệp (Bao gồm các chỉ tiêu: 1126; 1127; 1128; 1129; 1130; 1131; 1132). 

5.1.1 Khái niệm: 

1126. Tổng số doanh nghiêp bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế do cơ 
quan Thuế ban hành quyết định: Là tồng số doanh nghiệp bị xử ìý vi phạm hành 
chính về thuế mà cơ quan Thuế đã ra quyết định. 

1127. Tổng tiền phạt vỉ phạm bành chính về thuế do cơ qu2n Thuế ban hành 
quyết định: Là tồng sổ tiền phạt vi phạm hành chính về thuế trên các quyết định xừ lý 
vi phạm pháp luật về thuế do Cơ quan Thuế ban hành. 

1128. Số lượng doanh nghiệp khai thiếu thuế, phí, lệ phí do CO' quan Thuế 
phát hiện qua tranh tra, kiêm tra: Là sô doanh nghiệp bị xử lý dọ khai thiêu thuê, 
phí, lệ phí mà cơ quan Thuế phát hiện qua thanh tra kiốm tra thuc. 

1129. Tổng tiền thuế, phí, lệ phí doanh nghiệp khai thiếu do cơ quan Thuế 
phái hiện qua thanh tra, kiểm tra thuế; Là tồng số tiền thuế, phí, lệ phí đo doanh 
nghiệp khai thiếu Irên quyết định xử lý vi phạm pháp luật vê thuê do cơ quan'Thuê ban 
hành quyết định. 
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1130. Số Itrựng doanh nghiệp bị tliu hồi hoàn ỉhuế do cơ quan Thuế phát 
hiện qua thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế: Là sổ doanh nghiệp bị thu hồi hoàn 
thuế mà cơ quan Thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế. 

1131. Tổng tiền thuế bị thu hỏi hoàn thuế do co quan Thuế phát hiện qua 
thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế: Là tồng tiền thuế bị thu hồi hoàn thué trên quyết 
định xừ lý về hoàn thuế do cơ quan Thuế ban hành quyết định. 

1132. Tổng số tiền tăng thêm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: Là số 
tiền thuế, phí, lệ phí, phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp và tiền thu hồi hoàn thuế 
cùa doanh nghiệp được cơ quan Thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm ưa. 

5.1.2. Phân tổ chủ yếu (chỉ tiêu: 1126; 1127; 1128; 1129; 1130; 1131; 1132): 

- Cấu trúc mã số thuế; 

- Loại thuế; 

- Tiểu mục; ' 

5.1.3. Kỳ công bố (chỉ tiêu: 1126; 1127; 1128; 1129; 1130; 1131; 1132): 
Tháng, quỷ, 6 tháng, 9 tháng, năm. 

5.1.4. Nguồn số liệu (chỉ tiêu: 1126; 1127; 1128; 1129; 1130; 1131; 1132): Chế 
độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5.1.5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp (chỉ tiêu: 1126; 1127; 
1128; 1129; 1130; 1131; 1132): Tổng cục Thuế! 

5.2. Nhóm chỉ tiêu thống kê về tình hình nợ thuế và các khoăn thu khác 
thuộc ngân sách nhà nước của doanh nghiệp (Bao gồm các chỉ tiêu: 1133, 1134). 

5.2.1. Khái niệm: 

1133. Tỏng số tiền thuế nợ của doanh nghiệp do cơ quan Thuế quản lý: Là 
tồng số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế 
quản lý mà doanh nghiệp chira nộp ngân sách nhà nước khi hết thời hạn nộp theo quy 
định. . 

1134. Số lượng doanh nghiệp có tiền ỉhuế nọ* ngân sách nhà nưó*c do cơ quan 
Thuế quản lý: Là số doanh nghiệp còn I1Ợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân 
sách nhà nước do cơ quan Thuế quản lý mà doanh nghiệp chưa nộp ngân sách nhà 
nước khi hét thời hạn nộp theo quy định. 

5.2.2. Phân tồ chủ yếu (chỉ tiêu: 1133; 1134); Phân tồ chính 

5.2.3. Kỳ công bố (chỉ tiêu: 1133; 1134): Ngày 31/12 hàng năm. 

5ề2.4. Nguồn số liệu (chỉ tiêu: 1133; 1134): Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài 
chính. 

5.2.5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họrp (chỉ tiêu: 1133; 1134): 
Tồng cục Thuế. 

6. Nhóm chỉ tiêu thống kê về hoàn thuế gìá trị gia tăng và ưu đãi, miễn giảm 
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thuế ỉhu nhập doanh nghiệp của doanb nghiệp 

6.1. Nhóm chỉ tiêu ỉhếng kê về hoàn thuế giá trị gia tăng (Bao gồm các chỉ 
tiêu: 1135; 1136; 1137) 

6.1.1. Khái niệm: 

1135. Số doanh nghiệp đã được giải quyết hoàn thuế theo Luật thuế GTGT: 
là số lượng doanh nghiệp đã được cơ quan Thuế ban hành quyết định hoàn thuế GTGT 
trong kỳ thống kê. 

1136. Số lượng hồ sơ đã giải quyếỉ hoàn thuế theo Luật thuế GTGT: Là số 
hồ sơ của doanh nghiệp đã được cơ quan Thuế giài quyết hoàn thuế GTGT trong kỳ 
thống kê. 

1137. Tổng số tiền hoàn thuế theo Luật thuể GTGT: Là tồng số tiền hoàn thuế 
GTGT của doanh nghiệp đã được cơ quan Thué ban hành quyết định hoàn thuế trong 
kỳ thống kô. 

6.1.2. Phân tổ chủ yếu (chí íilu; 1135; 1136; 1137): Trường hợp hoàn thuế: 
xuất khẩu; dự án đầu tư; khác. 

6.1.3. Kỳ công bố (chỉ tiêu: 1135; 1136; 1137): Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, 
năm. 

6.1.4. Nguồn số liệu (chỉ tiêu: 1135; 1136; 1137): Chế độ báo cáo thống kê 
ngành Tài chính. 

6.1.5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp (chỉ tiêu: 1134; 1135; 
1136; 1137): Tổng cục Thuế. " 

6.2. Nhóm chỉ tỉêu thống kê về ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN (Bao gồm chỉ 
tiêu: 1138; 1139; 1140; 1141;1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148): 

6.2.1. Khái niệm: 

1138. Số lưọrng doanh nghiệp có thu nhập được miễn thuế TNDN: Là số 
lượng doanh nghiệp khai thu nhập được miễn thuế trên tờ khai thuế TNDN. 

1139. Tổng số íhu nhập đưọ*c miễn thuế TNDN: Là tồng số thu nhập được 
miễn thuế đo doanh nghiệp khai trên tờ khai thuế TNDN. 

1140. Số lưọng doanh nghiệp được hưông ưu đãi thuế TNDN: Là số doanh 
nghiệp được hưởng ít nhất một trong các loại ưu đài thuế TNDN theo quy định tại 
Luật Thuế TNDN và các Hiệp định thuế. 

1141. Số Iưọng doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN về thuế suất: 
Là số doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế suất theo quy định tại Luật Thuế 
TNDN. 

1142. Tồng số thuế TNDN cliênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi mà 
doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ quyết toán năm: Là tông số thuê TNDN do áp 
dụng mức thuế suất ưu đãi mà doanh nghiệp được trừ vào số thuế TNDN phải nộp. 

1143. Số Iirợng doanh líghiệp có chuyển lỗ trong năm quyết toán: Là số 
lượng doanh nghiệp cỏ số lỗ các năm trước dược chuyển và bù trừ với thu nhập chịu 
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thuế trong năm quyết toán. 

1144. Tổng số lỗ đirọ? chuyển trong năm quyết toán: Là tồng số ]ỗ các năm 
trước (iược chuyèn vả bù trừ với thu nhập chịu thuế trong năm quyết toán. 

1145. Số luọTig doanh nghiệp được miễn, giíỉm thuế thu nhập doanh nghiệp: 
Là sô lượng doanh nghiệp có sô thuc 'I~NDN được miễn, giảm theo quy dịnh tại Luật 
Thuế TNDN và các Hiệp định thuế trong năm quyết toán. 

1146. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm: Là tổng số thuế 
TNDN được miễn, giảm theo quy định tại Luật Thuế TNDN và các Hiệp định thuế 
trong năm quyết toán. 

1147. Số lưọng doanh nghiệp có trích lập quỷ khoa học công nghệ trong năm 
quyết toán: Lả số lượng doanh nghiệp được hưởng ưu dãi theo quy định tại Luật thuế 
TNDN về trích lập quỹ khoa học công nghộ. 

1148. Tổng số tiền mà doanh nghiệp trích lập quỹ khoa bọc công nghê trong 
năm quyết toán: Là tông sô liên quỹ khoa học công nghệ mà doanh nghiệp đã trích 
lập đc bù trừ với thu nhập tính thuế trong năm quyết toán. 

6.2.2 Phân tổ chủ yếụ (chi tiêu: 1138; 1139; 1140; 1141; 1142; 1143; 1144; 
1145; 1146; 1147; 1148): cấu trúc mã số thuế. 

6.2.3. Kỳ công bố (chỉ tiêu: 1138; 1139; 1140; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 
1146; 1147; 1148); Năm. ' 

6.2.4. Nguồn số liệu (chỉ tiêu: 1138; 1139; 1140; 1141; 1142; 1143; 1144; 
1145; 1146; 1147; 1148): Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

6.2.5. Đon vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp (chỉ tiêu: 1138; 1139; 
1140; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148): Tong cục Thuế. 

12. CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VÈ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚĨ NGÂN SÁCH 

Khái niệm chung: 

- Đơn vị có quan hệ với ngân sách bao gồm: Đơn vị dự toán các cấp, đưn vị sử 
dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách; Dự án đầu tư 
thuộc cấp ngân sách Trung ương và các cấp ngân sách tỉnh, huyện, xã. 

- Mã số đơn vị có quan hộ với ngân sách (Mã số ĐVQHNS) là một dãy số được 
quy định theo một nguyên tắc thống nhất đề cắp cho từng dơn vị có quan hệ với ngân 
sách. Mã số ĐVQHNS (lược sử dụng đề nhận diện từng đơn vị dự toán, đơn vị sừ dụng 
ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với neân sách và các dự án đàu tư, kèm 
theo các chỉ ticu quàn lý của đơn vị, dự án dầu tư và được quàn lý thồng nhât trên 
phạm vi toàn quốc nhằm phục vụ công tác quản lý ngân sách Nhà nước. 

- Cấu trúc của mã số ĐVQI-INS gồm 2 phần, phần định danh và chỉ tiêu quản lý. 
Phằn định danh là các thông tin mang tính duy nhất, chi tìcu quản lý là các thông tin 
liên quan đến đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách, dơn vị khác có quan hệ với 
ngân sách, dự án đầu tư. Mối quan hệ giữa phần định danh và chi tiêu quản lý là từ 
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một định danh duy nhất luôn tim được đầy tỉù các chỉ tiêu quàn ]ý. Phần định danh của 
mã số ĐVQHNS gồm 7 ký íự dược bố trí như sau: N X1X2X3X4X5X6 

Trong đó: 

- N là ký tự phân biệt mà số, quy định: 

+ N = 1, 2 dùng dề cấp cho đan vị dự toán các cấp, đon vị sử dụng ngân sách 
Nhà nước; 

+ N = 3 dùng để cắp cho dơn vị khác có quan hệ với ngân sách; 

+ N = 7, 8 dùng để cấp cho các dự án dầu tư; 

- X1X2X3X4X5X6 là số thứ tự của các dơn vị có quan hệ với ngân sách. 

- Các đơn vị có quan hệ với ngàn sách sử dụng mã số ĐVQI-INS ctã dưọ*c cấp cho 
các hoạt động giao dịch về ngân sách từ khâu lập dự toán, tồng hợp và phân bổ dự 
toán, chấp hành và quyết toán ngân sách. Các đơn vị có quan hệ với ngân sách phải ghi 
mã số ĐVQHNS trên giấy tờ giao dịch, sồ sách kế toán, hóa dơn chứng từ, báo cáo 
liên quan tớỉ việc sử dụng ngàn sách Nhà nước. 

1201. Số lượng mă số đơn vị dự toán, đon vị sử dụng ngân sách nhà nước 

1. Khái niệm: 

Số lượng mã số đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sác]] nhà nước là lồng số 
lượng mã số ĐVQHNS cắp cho các cho đơn vị dự loán các cấp, đơn vị sử dụng ngân 
sách Nhả nước; đơn vị khác có quan hệ với ngân sách. 

2. Phân tồ chu yếu: 

- Chương ngân sách; . 

- Loại hình dơn vị; 

- Cấp quản lý (trung ương/dịa phương); 

- Cấp ngân sách. 

3. Kỳ công bố: Quý, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đon vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng họp: 

- Cục Tin học và Thống kê tài chính chú tri thu thập, tổng hựp số iiệu theo các 
phân tồ: chương ngân sách, loại hình đơn vị, cấp quàn lý (trung ương/địa phương), cấp 
ngân sách; 

- Sở Tài chính tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chù trì thu thập, tồng hợp số 
liệu do địa phương quàn lý theo phân tồ loại hình đơn vị. 

1202. Số lượng mã số dự án đàu tư 
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í. Khái niệm: 

^ Số lượng mã số dự án dầu tư là tồng số lượng mã số ĐVQHNS cấp cho Dự án 
đâu tư. 

2ằ Phân íố chủ yếu: 

- Chương ngân sách; 

- Giai đoạn đầu lư. 

3. Kỳ công bố: Quý, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kc ngành Tài chính. 

5. Đon vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: 

- Cục Tin học và Thống kê tài chính chủ trì thu thập, tồng hợp số liệu theo các 
phân tồ: Chương ngân sách, giai đoạn đầu tư; 

- Sở Tài chính tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì thu thập, tồng hợp số 
liệu do địa phương quản lý theo phân tổ giai đoạn dầu tư. 

13. CHỈ TIÊU THÓNG KÊ VÈ ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG 

1301. Kết quả ỉhực hiện CO' chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 
lập 

1. Khái niệm: 

Cơ chê tự chủ tài chính của đơn v/ sự nghiệp công là cảc quy định về quyền tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm trong viộc thực hiện quy định về danh mục sự nghiệp công; 
giá, phí và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công; phân loại mức độ tự chủ tài chính; 
íự chủ sử đụng nguồn ĩài chính; tự chủ trong hoạt động liên doanh, liên kết; quản lý, sừ 
dụng tài sàn cồng và các quy định khác cỏ liên quan. 

Dịch vụ sự nghiệp công là dịch vụ sự nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo; 
giảo dục nghề nghiệp; y tế - dân số; văn hóa, thề Ihao và du lịch; thông tin và truyền 
thông; khoa học và công nghộ; các hoạt dộng kinh tế và lĩnh vực khác (gồm: nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công 
thương, xây dựng, íư pháp, lao động thương binh và xã hội, sự nghiệp khác). 

Dịch vụ sự nghiệp công sừ dụng ngân sách nhà nước ]à dịch vụ sự nghiệp công 
cơ bản. thiết yếu và dịch vụ sự nghiệp công mang tính dặc thù của một số ngành, lĩnh 
vực thuộc danh mục do cấp có thẩm quyèn ban hành, dược Nhà nước bào cỉảm kinh 
phí hoặc hỗ trợ kinh phí đề thực hỉện. 

Dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước là dịch vụ sự nghiệp 
công được thực hiện (hco phương thức xã hội hóa; giá địch vạ sự nghiệp công theo cơ 
chế thị trường do đơn vj tự định giá hoặc do Nhà nước định giá theo quy dịnh cùa 
pháp luật về giá hoặc pháp luật chuyên ngành khác có liên quan, bù đắp đủ chi phí và 
có tích lũy hợp lý cho đơn vị cung cấp; Nhà nước không hô trự chi phí. 
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Chỉ tiêu thống kê về kết quả íhực hiện cơ chế lự chủ tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công lập là các chỉ tiêu thông tin báo cáo Bộ Tài chính lồng hợp báo cáo định 
kỳ về tỉnh hinh thực hiện cơ chế tự chủ tải chính của đơn vị sự nghiệp công lập của các 
bộ, cơ quan trung ương và của địa phương để phục vụ cho công tác quản lý và báo 
cáo Chính phủ hoặc Thù tướng Chính phủ theo quy định Nghị định số 60/2021/NĐ-
CP ngày 2] tháng 6 năm 2021 của Chính phù quy định cơ chê tự chủ tài chính cùa đơn 
vị sự nghiệp công lập. Các chi tiêu thống kê gồm: 

(1). Tồng số đơn vị Sự nghiệp công lập; 

(2). Số lượng đơn vị được giao tự chủ tài chính (Đơn vị tự bào đảm chi thường 
xuỵcn và chi đầu tư: Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; Đan vị tự bảo đảm một 
phần chi thường xuyên; Đơn vị do NSNN bảo đảm chi thường xuyên); 

(3). Tổng số người làm việc; 

(4). Ket quả hoạt động tài chính (Nguồn tài chính; Sử dụng nguồn tài chính; 
Chênh lệch thu chi; Trích lập các Quỹ). 

- Các chỉ tiêu được thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư số 
56/2022/TT-ĐTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội 
dung vc cơ chê tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xừ lý tài sản, tài chính 
khi tổ chức lại, giải thể dơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Phân tổ chủ yếu: 

- Bộ, ngành; 1 

- Loại dịch vụ sự nghiệp công; 

-Tỉnh/thành phố trực ihuộc Trung ương. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống ke ngành Tài chính. 

5. Đon vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: 
- Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp chủ trì thu thập, tông hợp sô liệu của các 

bộ, cơ quan trung ương thuộc phạm ví quản lý của Vụ HCSN; 
- Vụ I chủ trì thu thập, tổng hợp số liệu của các bộ, cơ quan trung ương thuộc 

phạm vi quản lý của Vụ I 
- Vụ NSNN chủ írì thu thập, tổng hợp số liệu của các địa phương. 

14. NHÓM CHỈ TIÊU THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP CÓ VÓN NHÀ 
NƯỚC 

1401. Tình hình tài chính, kết quả sản xuất kỉnh doanh của doanh nghiệp 
nhà niróc/có vốn nhà nước 

1. Khái niệm: 

- Tình hình tài chính, két quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước 
(doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn diều lộ và doanh nghiệp do Nhà nước 
nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tồng số cồ phần có quyền biêu quyêt)/doanh 
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nghiệp có vốn nhà nước được thề hiện qua các chỉ licu sau: sổ lượng doanh nghiệp; 
tổng tài sản; các khoản phải thu; nọ phải trả; vốn chủ sở hữu (mà 410- Bàng cân đối ké 
toán); tổng doanh thu; lợi nhuận trước thuế; phải nộp ngân sách nhà nước;... 

- Chỉ tiêu đưực tồng họp từ nguồn số liệu báo cáo theo quy định của Luật doanh 
nghiộp và hướng dẫn một số nội dung về giám sát đau tư vốn nhà nước vào doanh 
nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài 
chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước 

2. Phân tổ chủ yếu: Lĩnh vực kinh doanh. 

3. Kỳ công bố: Năm 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tải chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm (hu thập, tổng họp: 

- Cục Tài chính doanh nghiệp chủ trì thu thập, tồng hợp số liệu của Trung ương; 

- Sở Tài chính tinh/thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì thu thập, tổng hợp số 
liệu trên địa bàn. 

1402. Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 

1. Khái niệm: 

Tái CƯ cấu doanh nghiệp nhà nước là viộc thực hiện sắp xếp, cồ phần hóa, thoái 

vốn nhà nước để doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu họp lý, tập trung vào ngành, lĩnh 
vực then chốt; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; quốc phòng, 
an ninh; lĩnh vực độc quyền tự nhiên; ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động 
lực phát triển kinh tế - xã hội mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác 
không đầu tư. Thực hiện công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường và quy định của 
pháp luật trong cồ phần hóa vả thoái vốn, không để xảy ra ticu cực, lợi ích nhóm, thất 
thoát vốn, tài sản nhà nước. 

2. Phân tổ chủ yếu: Phương thức tái cơ cấu. 

3. Kỳ công bố: Quý, năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đon vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: 

- Cục Tài chính doanh nghiệp chù trì thu thập, tồng hợp sổ liệu cúa Trung ương 
và trên phạm vi toàn quốc; 

- Sở Tài chính tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì thu thập, tổng hợp số 
liệu trcn địa bàn. 

15. NHÓM CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 
NGOÀÍNGÂN SÁCH 

1501. Tình hình thực hiện Kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà 
nước ngoài ngân sách do Trung ương quản ỉý 
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1. Khái niệm, phương pháp tính: 

Chỉ tiêu thống kê phàn ánh về Ke hoạch tài chính cùa các quỹ tài chỉnh nhà nước 
ngoài ngân sách do Trung ương quản lý. Các chi tiêu thống kê bao gồm: 

(1). Tên quỹ; 

(2). Dư nguồn đến; 

(3). Ke hoạch năm gồm các thông tin: Tổng số nguồn vốn phát sinh trong nãm 
gồm tổng số và trong đó hỗ trợ từ ngân sách trung ương (nếu có); Tổng sử dụng nguồn 
vốn trong năm, chênh lệch nguồn írong năm; 

(4). Ước thực hiện gồm các thông tin: Tồng số nguồn vốn phát sinh trong năm 
gồm tổng số vá trong đó hỗ trợ từ ngân sách Irung ương (nếu có); Tồng sử dụng nguồn 
vốn trong năm, chênh lệch nguồn trong năm; 

(5) Dư nguồn dến. . 

2. Phân tồ: Loại quỹ. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn dữ liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đon vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: 

Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; Vụ Tài chính các ngân hàng và tồ chức tài 
chính; Cục Tài chính doanh nghiệp và các dơn vị chức năng khác trong Bộ được phân 
công (nếu có) với phạm vi cung cắp số liệu là các quỹ tải chính nhà nước ngoài ngân 
sách do trung ương quản lý. 

16. NHÓM CHỈ TIÊU THỐNG KÊ XỎ SÓ, ĐẶT CƯỢC, CASINO, TRÒ 
CHƠĨ ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG 

1601. Tình hình hoạt động kinh doanh xổ số 

1. Khái nỉệm, phuơng pháp tính: 

a) Doanh thu của doanh nghiệp kinh doanh xồ số bao gồm: Doanh thu từ hoạt 
dộng kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh, doanh thu từ hoạt động 
kinh doanh khác, doanh thu từ hoạt động tài chính íheo quy định cùa pháp luật và thu 
nhập khác. 

b) Chi phí của doanh nghiệp kinh doanh xồ số bao gồm: 

- Chi phí nghiệp vụ kinh doanh xổ số: 

+ Chi phí trả thưởng: 

• Chi phí trả thường đối vứi ]oại hình xồ số truyền thống, xổ số lô tô thủ công và 
xồ số biết kết quả ngay là số tiền thực tế trả cho người trúng thưởng đôi với các vé xô 
số trúng ihưởng theo quy định của pháp luật. Riêng đôi với loại hình xô sô trưyên 
thống phát hành theo cơ ché liên kết phát hành, chi phí trà thưởng gôm: Chi phí trả 
thưởng thực tế đã thanh toán cho các vé xổ số trúng thưởng thuộc trách nhiệm tự chi 
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trả cùa doanh nghiệp kinh doanh xổ số íhco quy djnh lại Quy chế hoạt dộng của Hội 
đồng xồ số kiến thiết khu vực; Chi phí trả thưởng thực tế đã chi trả được phân bổ cho 
doanh nghiộp kinh doanh xồ số ihco tý lệ phân bồ đối với các vé xồ số trúng thưởng 
thuộc trách nhiệm chi trả chung của Hội đồng dược quv định cụ thể tại Quy ché hoạt 
động của Hội đồng xồ số kiến thiết khu vực. 

• Chi phí trả thưởng đối với loại hình xồ số tự chọn số điện toán là số tiền thực tế 
trả cho người trúng thường đối với các vc xổ số trúng thưởng và giá trị của các giải 
thưởng tích lũy chưa trúng thường được chuyển sang kỳ quay số mở thưởng tiếp theo 
dược quy định cụ thể tại Thể lệ tham gia dự thưởng theo quy định cùa pháp luật về xổ 
số. 

+ Chi hoa hồng dại ]ý cho các đại lý xổ số. 

+ Chi phí ủy quyền trả thưcmg cho khách hàng trúng thưởng. 

+ Chi phí trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng. 

+ Chi phí khác. 

- Chi phí hoạt động kinh doanh khác. 

c) Thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước. 

d) Ket quả kinh doanh (lãi/lỗ). 

2. Phân tổ chủ yếu: Loại hình xổ số. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo (hống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, (ổng họp: Vụ Tài chính các ngân hàng và 
tổ chức tài chính. 

1602. Tình hìnlì hoạt động kỉnh doanh đặt cưực 

lề Khái niệm, phưong pháp tính: 

a) Doanh thu của doanh nghiệp kinh doanh đặt cược bao gồm: Doanh thu từ hoạt 
động kinh doanh đặt cược, doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động 
kinh doanh đặt cược theo quy định của pháp luật, doanh thu tài chính và thu nhập khác 
(nếu có). 

b) Chi phí hoạt động kinh doanh dặt cược bao gồm: 

- Chi phí trả thường là số liền thực tế doanh nghiệp kinh doanh dặt cược trả cho 
người chơi trúng thưởng khi tham gia dặt cược íhẽo quy định tại Thổ lệ đặt cược và 
quy định của pháp luật về Thuế. 

- Chi hoa hồng đại lý bán vé đật cược. 

- Chi ché độ thù lao cho các thành viên Hội đồng giám sát cuộc đua. 

- Chi phí khác. 

c) Thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước. 
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d) Kết quả kinh doanh (lãi/lỗ). 

2. Phân tổ chủ yếu: Loại hình đặt cược. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tồng họp: Vụ Tài chính các ngân hàng và 
tồ chức tài chính. 

1603. Tình hình hoạt động kinh doanh casỉno 

1. Khái niệm, phương pháp tính: 

a) Doanh thu của doanh nghiệp kinh doanh casino bao gồm: Doanh thu từ hoạt 
động kinh doanh casino, doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động kinh 
doanh casino theo quy định của pháp luật, doanh thu íài chính và thu nhập khác (nếu 
có). 

b) Chi phí hoạt động kinh doanh casino bao gồm: 

- Chi phí trả thường là số tiền thực té doanh nghiệp trả cho người chơi trúng 
thưởng khi tham gia chơi các trò chơi tại Điềm kinh doanh casino theo quy íỉịnh tại 
Thể lệ trò chơi và quy định của pháp luật về Thuế. 

- Chi phí thuc quản lý. -

- Chi phí khác. 

c) Thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước. 

d) Két quả kinh doanh (lãi/lỗ). 

2. Phân tổ chủ yếu: Kinh doanh casino. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: Vụ Tài chính các ngân hàng và 
tồ chức tài chính. 

ỉ 604. Tình hỉnh hoạt động kinh doanh trỏ chơi điện ỉử có thưởng 

1. Khái niệm, phưong pháp tính: 

a) Doanh thu hoạt động kinh doanh trò chơi điện từ có thưởng bao gồm: Doaiih 
thu từ hoạt động kinh doanh máy trò chơi điện tử có thường, doanh thu từ hoạt động 
tài chính và thu nhập khác từ hoạt động kinh doanh trò chưi điộn tử có thường thực 
hiện theo quy định của chế độ kc toán hiện hành. 

b) Chi phí hoạt động kinh doanh trò chơi diện tử có thưởng, bao gôm: 

- Chi phí trả thưởng là số tiền thực tế doanh nghiệp trả cho người chơi trúng 
thường khi tham gia chơi các trò chơi trên mảy trò chưj diện tử có thưởng theo quy 
định tại Thể ỉộ trò chơi và quy định cùa pháp Iuậl về Thuế, 
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- Chi phí thuê quàn lý. 

- Chi phí khuyến mại. 

- Chi phí khác. 

c) Thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước. 

d) Kết quả kinh doanh (lãi/lỗ). 

2. Phân tổ chủ yếu: Loại hình trò chơi điện tử có thưởng. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn số liệu: Ché độ báo cáo thống kô ngành Tải chính. 

5. Đơn vị chịu trách nhiệm thu íhâp, tổng họp: Vụ Tài chính các ngân hàng và 
tổ chức tài chính. 

17. NHÓM CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VỐN ĐÀU TƯ CÔNG 

Kháỉ niệm chung: 

Vốn đầu tư công gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của 
các cơ quan nhà nước, đon vị sự nghiệp công lập dành đồ dầu tir theo quy định cùa 
Luật đầu tư công. 

Ke hoạch dầu tư công là một tập họp các mục tiêu, định hướng, danh mục 
chương trình, dự án dầu tư công; cân (lối nguồn vốn đầu tư công, phương án phân bồ 
vốn, các giải pháp huy động nguồn lực và triền khai thực hiện. 

1701. Phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN 

1. Khái niệm: 

Chỉ ticu phàn ánh việc phân bồ kế hoạch vốn đầu tư công, phản ánh tình hình 
thực hiện và thanh toán ké hoạch vốn đầu tư công (trừ vốn đầu tư công íừ nguồn thu 
hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành dẻ đầu tư theo 
quy định của pháp luật). 

2. Phân tổ chủ yếu: 

- Trung ương, địa phương; 

- Nguồn vốn; 

- Cấp ngân sách; 

3. Kỳ công bố: 

- Tháng; năm; giữa kỳ, cuối kỳ kế hoạch. 

4. Nguồn số liệu: Chế dộ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đon vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: Vụ Đầu tư chủ trì thu thập, 
tồng hợp số liệu. 

1702. Quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước 
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1. Khái niệm, phương pháp tính: 

Quvct toán các nguồn vốn đầu tư thuộc nẸân sách nhà nước được quy định theo 
Luật đầu tư công và Nghị định quy định chi tiét thi hành một số điều của Luật Ngân 
sách nhà nước. 

2. Phân tổ chủ yếu: 

- Nguồn vốn; 

- Cấp ngân sách; 

- Ngành, lĩnh vực; 

- Bộ, ngành; 

- Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

3. Kỳ công bố: Năm. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 

5. Đon vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: 

- Vụ Đầu tư chủ trì thu thập, tồng hợp số liệu quyết toán niên độ ngân sách hằng 
năm cùa các Bộ, cơ quan trung ương thuộc phạm vi quàn lý. Theo các phân tổ: nguồn 
vốn; cấp ngân sách; ngành, lĩnh vực; bộ, ngành; Vụ I, Vụ Tài chính các ngân hàng và 
tố chức tài chính, Cục Quản ]ý công sàn tồng hợp số liệu quyct toán niên độ ngân sách 
đối với vốn dầu tư công của các dơn vị thuộc chức năng, nhiệm vụ quản iý. 

- Sở Tài chính tinh/thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì ihu thập, tồng hợp số 
liệu do địa phương quản lý theo các phân tổ: nguồn vốn; cấp ngân sách; Ngành, lĩnh 
vực; Tỉnh, thành phố. 


